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Ph ng pháp 1ươ
ÁP D NG Đ NH LU T B O TOÀN KH I L NGỤ Ị Ậ Ả Ố ƯỢ  
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C n l u ý là:ầ ư
- Không tính kh i l ng c a ph n không tham gia ph n ng ố ượ ủ ầ ả ứ
cũng nh  ph n ch t có s n, ví d  n c có s n trong dung ư ầ ấ ẵ ụ ướ ẵ
d ch.ị
- Khi cô c n dung d ch thì kh i l ng mu i thu đ c b ng ạ ị ố ượ ố ượ ằ
t ng kh i l ng các cation kim lo i và anion g c axit.ổ ố ượ ạ ố

Nguyên t c c a ph ng pháp này khá đ n gi n, d a vào ắ ủ ươ ơ ả ự
đ nh lu t b o toàn kh i l ng: “ị ậ ả ố ượ T ng kh i l ng các ch t ổ ố ượ ấ
tham gia ph n ng b ng t ng kh i l ng các ch t t o thành ả ứ ằ ổ ố ượ ấ ạ
trong ph n ngả ứ ”. 



Ánh Sao_ĐHBKHN T ng h p Các Ph ng pháp gi i Nhanh Hóa H c Tr c Nghi mổ ợ ươ ả ọ ắ ệ4

Ví d  1:ụ  H n h p X g m Fe, FeO ỗ ợ ồ , Fe2O3. Cho m t ộ
lu ng CO đi qua ng s  đ ng mồ ố ứ ự  gam h n h p X nung ỗ ợ
nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thu đ c 64 gam ch t ế ệ ượ ấ
r n A trong ng s  và 11,2 lít khí B (đktc) có t  kh i so ắ ố ứ ỉ ố
v iớ  H2 là 20,4. Tính giá tr  m.ị

A. 105,6 gam.            B. 35,2 gam.
C. 70,4 gam.            D. 140,8 gam.
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gi iả
Các ph n ng kh  s t oxit có th  có:ả ứ ử ắ ể
 3Fe2O3 + CO        2Fe3O4 + CO2    (1)

  Fe3O4 + CO                3FeO + CO2   (2)

  FeO + CO                   Fe + CO2                (3)

Nh  v y ch t r n A có th  g m 3 ch t Fe, FeO, ư ậ ấ ắ ể ồ ấ
Fe3O4 ho c ít h n, đi u đó không quan tr ng và ặ ơ ề ọ
vi c cân b ng các ph ng trình trên cũng không ệ ằ ươ
c n thi t, quan tr ng là s  mol CO ph n ng bao ầ ế ọ ố ả ứ
gi  cũng b ng s  mol COờ ằ ố 2 t o thành.ạ

ot→
ot→
ot→
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B

11,2
n 0,5

22,5
= = mol

G i x là s  mol c a COọ ố ủ 2 ta có ph ng trình v  kh i ươ ề ố
l ng c a B:ượ ủ

44x + 28(0,5 − x) = 0,5 ×  20,4 ×  2 = 20,4
nh n đ c x = 0,4 mol và đó cũng chính là s  mol CO ậ ượ ố
tham gia ph n ng.ả ứ

(Đáp án C)

Theo ĐLBTKL ta có: 
mX + mCO = mA + 

2COm

⇒ m = 64 + 0,4 ×  44 − 0,4 ×  28 = 70,4 gam.
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Ví d  2:ụ  Đun 132,8 gam h n h p 3 r u ỗ ợ ượ
no, đ n ch c v i Hơ ứ ớ 2SO4 đ c  140ặ ở oC thu 
đ c h n h p các ete có s  mol b ng ượ ỗ ợ ố ằ
nhau và có kh i l ng là 111,2 gam. S  ố ượ ố
mol c a m i ete trong h n h p là bao ủ ỗ ỗ ợ
nhiêu?

A. 0,1 mol. B. 0,15 mol. 
C. 0,4 mol. D. 0,2 mol.
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Gi iả  : Ta bi t r ng c  3 lo i r u tách n c  đi u ế ằ ứ ạ ượ ướ ở ề
ki n Hệ 2SO4 đ c, 140ặ oC thì t o thành 6 lo i ete và tách ạ ạ
ra 6 phân t  Hử 2O.Theo ĐLBTKL ta có

2H O

21,6
n 1,2

18
= =

M t khác c  hai phân t  r u thì t o ra m t phân t  ete và ặ ứ ử ượ ạ ộ ử
m t phân t  Hộ ử 2O do đó s  mol Hố 2O luôn b ng s  mol ete, ằ ố
suy ra s  mol m i ete làố ỗ  1,2 : 6 = 0,2

2H O etem m m 132,8 11,2 21,6= − = − =r- î u

(Đáp án D)

Nh n xétậ : Chúng ta không c n vi t 6 ph ng trình ph n ng t  r u tách n c ầ ế ươ ả ứ ừ ượ ướ
t o thành 6 ete, cũng không c n tìm CTPT c a các r u và các ete trên. N u các ạ ầ ủ ượ ế
b n xa đà vào vi c vi t ph ng trình ph n ng và đ t n s  mol các ete đ  tính ạ ệ ế ươ ả ứ ặ ẩ ố ể
toán thì không nh ng không gi i đ c mà còn t n quá nhi u th i gian.ữ ả ượ ố ề ờ



Ánh Sao_ĐHBKHN T ng h p Các Ph ng pháp gi i Nhanh Hóa H c Tr c Nghi mổ ợ ươ ả ọ ắ ệ9

Ví d  ụ 3: H n h p A g m KClOỗ ợ ồ 3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 
và KCl n ng 83,68 gam. Nhi t phân hoàn toàn A ta thu đ c ch t ặ ệ ượ ấ
r n B g m CaClắ ồ 2, KCl và 17,472 lít khí (  đktc). Cho ch t r n B tác ở ấ ắ
d ng v i ụ ớ 360 ml dung d ch Kị 2CO3 0,5M (v a đ ) thu đ c k t ừ ủ ượ ế
t a C và dung d ch D. L ng KCl trong dung d ch D nhi u g p 22/3 ủ ị ượ ị ề ấ
l n l ng KCl có trong A. % kh i l ng KClOầ ượ ố ượ 3 có trong A là

A. 47,83%. B. 56,72%. C. 54,67%. D. 58,55%.
H ng d n gi iướ ẫ ả

o

o

o

2

t
3 2

t
3 2 2 2

t
2 2 2 2

2 2

(A) (A)

h B

3
KClO KCl O (1)

2

Ca(ClO ) CaCl 3O (2)

83,68 gam A Ca(ClO ) CaCl 2O (3)

CaCl CaCl

KCl KCl

 → +


→ +
 → +






1 2 3
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( B) 2KCl B CaCl (B)m m m

58,72 0,18 111 38,74 gam

= −

= − × =
( D )KCl KCl (B) KCl (pt 4)m m m

38,74 0,36 74,5 65,56 gam

= +

= + × =

( A ) ( D )KCl KCl

3 3
m m 65,56 8,94 gam

22 22
= = × =

(B) (A)KCl pt (1) KCl KClm   =  m m 38,74 8,94 29,8 gam.− = − =

Theo ph n ng (1):ả ứ

3KClO

29,8
m 122,5 49 gam.

74,5
= × =

3KClO (A)

49 100
%m 58,55%.

83,68

×= =
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Ví d  ụ 4: Đ t cháy hoàn toàn 1,88 gam ch t h u c  A (ch a C, H, O) ố ấ ữ ơ ứ
c n 1,904 lít Oầ 2 (đktc) thu đ c COượ 2 và h i n c theo t  l  th  tích ơ ướ ỉ ệ ể
4:3. Hãy xác đ nh công th c phân t  c a A. Bi t t  kh i c a A so v i ị ứ ử ủ ế ỉ ố ủ ớ
không khí nh  h n 7.ỏ ơ
   A. C8H12O5.          B. C4H8O2. C. C8H12O3.         D. C6H12O6.

H ng d n gi iướ ẫ ả

1,88 gam A + 0,085 mol O2   →   4a mol CO2 + 3a mol H2O.
Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ
Ta có: 44× 4a + 18× 3a = 46   →   a = 0,02 mol.
Trong ch t A có:ấ

 nC = 4a = 0,08 mol
nH = 3a× 2 = 0,12 mol
nO = 4a× 2 + 3a − 0,085× 2 = 0,05 mol 

⇒nC : nH : no  =  0,08 : 0,12 : 0,05  =  8 : 12 : 5
⇒V y công th c c a ch t h u c  A là Cậ ứ ủ ấ ữ ơ 8H12O5   có MA < 203. 

⇒(Đáp án A)
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Ví d  7:ụ  Cho 0,1 mol este t o b i 2 l n axit và r u m t l n r u ạ ở ầ ượ ộ ầ ượ
tác d ng hoàn toàn v i NaOH thu đ c 6,4 gam r u và m t ụ ớ ượ ượ ộ
l ng m i có kh i l ng nhi u h n l ng este là 13,56% (so v i ượ ưố ố ượ ề ơ ượ ớ
l ng este). Xác đ nh công th c c u t o c a este.ượ ị ứ ấ ạ ủ

A. CH3−COO− CH3. B. CH3OCO−COO−CH3.
C. CH3COO−COOCH3. D. CH3COO−CH2−COOCH3.

gi iả R(COOR′ )2  +  2NaOH   →   R(COONa)2  +    2R′ OH
 0,1          →     0,2        →            0,1         →      0,2 mol

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có:ụ ị ậ ả ố ượ
meste + mNaOH  =  mmu iố  + mr uượ

mmu iố  − meste  =  0,2× 40 − 64  =  1,6 gam.
mà mmu i ố − meste  =  meste                ⇒    meste =

(Đáp án B)

R OH

6,4
M 32

0,2
′ = = →   R u CHượ 3OH. 

1,6 100
11,8 gam

13,56

× =

→  Meste  =  118 đvC     ⇒ R + (44 + 15)× 2  =  118  →  R = 0.
V y công th c c u t o c a este là CHậ ứ ấ ạ ủ 3OCO−COO−CH3.
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Ph ng pháp 2ươ
B O TOÀN MOL NGUYÊN TẢ Ử

Có r t nhi u ph ng pháp đ  gi i toán hóa h c khác ấ ề ươ ể ả ọ
nhau nh ng ph ng pháp b o toàn nguyên t  và ph ng ư ươ ả ử ươ
pháp b o toàn s  mol electron cho phép chúng ta g p ả ố ộ
nhi u ph ng trình ph n ng l i làm m t, qui g n vi c ề ươ ả ứ ạ ộ ọ ệ
tính toán và nh m nhanh đáp s . R t phù h p v i vi c ẩ ố ấ ợ ớ ệ
gi i các d ng bài toán  hóa h c tr c nghi m. Cách th c ả ạ ọ ắ ệ ứ
g p nh ng ph ng trình làm m t và cách l p ph ng ộ ữ ươ ộ ậ ươ
trình theo ph ng pháp b o toàn nguyên t  s  đ c gi i ươ ả ử ẽ ượ ớ
thi u trong m t s  ví d  sau đây.ệ ộ ố ụ
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Ví d  1:ụ  Đ  kh  hoàn toàn 3,04 gam h n h p X g m FeO, Feể ử ỗ ợ ồ 3O4, 
Fe2O3 c n 0,05 mol Hầ 2. M t khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam ặ
h n h p X trong dung d ch Hỗ ợ ị 2SO4 đ c thu đ c th  tích khí SOặ ượ ể 2 
(s n ph m kh  duy nh t)  đi u ki n tiêu chu n làả ẩ ử ấ ở ề ệ ẩ

A. 448 ml.   B. 224 ml.    C. 336 ml.     D. 112 ml.

Fe

3,04 0,05 16
n 0,04 mol

56

− ×= =⇒ 

⇒ x + 3y + 2z  = 0,04 mol                   (2)

gi iả Th c ch t ph n ng kh  các oxit trên làự ấ ả ứ ử
H2        +      O   →   H2O

        0,05     →   0,05 mol
Đ t s  mol hặ ố ỗn h p X g m FeO, Feợ ồ 3O4, Fe2O3 l n l t ầ ượ
là x, y, z. Ta có:      nO  =  x + 4y + 3z  =  0,05 mol      (1)

Nh©n hai vế của (2) với 3 vµ cña (1) víi 2 rồi lÊy (2) trừ (1) ta cã :                              
                                                 x + y  =  0,02 mol.
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M t khác:ặ
2FeO + 4H2SO4  →  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
    x                        →                         x/2
2Fe3O4 + 10H2SO4  →  3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O
    y                          →                              y/2

⇒ t ng:ổ SO2

x y 0,2
n 0,01 mol

2 2

+= = =

V y:ậ
2SOV 224 ml.=

(Đáp án B)
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Ví d  2:ụ  Th i t  t  V lít h n h p khí (đktc) g m CO và Hổ ừ ừ ỗ ợ ồ 2 đi 
qua m t ng đ ng 16,8 gam h n h p 3 oxit: CuO, Feộ ố ự ỗ ợ 3O4, 
Al2O3 nung nóng, ph n ng hoàn toàn. Sau ph n ng thu ả ứ ả ứ
đ c m gam ch t r n và m t h n h p khí và h i n ng h n ượ ấ ắ ộ ỗ ợ ơ ặ ơ
kh i l ng c a h n h p V là 0,32 gam. Tính V và m.ố ượ ủ ỗ ợ
  A. 0,224 lít và 14,48 gam.           B. 0,448 lít và 18,46 gam.
  C. 0,112 lít và 12,28 gam. D. 0,448 lít và 16,48 gam.
gi iả  Th c ch t ph n ng kh  các oxit trên làự ấ ả ứ ử

CO  +  O   →   CO2

 H2  +  O   →  H2O.
Kh i l ng h n h p khí t o thành n ng h n h n h p ố ượ ỗ ợ ạ ặ ơ ỗ ợ
khí ban đ u chính là kh i l ng c a nguyên t  Oxi ầ ố ượ ủ ử
trong các oxit tham gia ph n ng. Do v yả ứ ậ  : mO = 0,32 
gam.⇒ 

O

0,32
n 0,02 mol

16
= = ⇒ ( )

2CO Hn n 0,02 mol+ =
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Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta cóụ ị ậ ả ố ượ   :
                  moxit = mch t r nấ ắ  + 0,32
               ⇒  16,8 = m + 0,32                       
               ⇒ m = 16,48 gam.

⇒ 
2hh (CO H )V 0,02 22,4 0,448+ = × = lít 

(Đáp án D)
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Ví d  3:ụ  Cho m gam m t ancol (r u) no, đ n ch c X qua bình đ ng CuO ộ ượ ơ ứ ự
(d ), nung nóng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, kh i l ng ch t r n trong ư ả ứ ố ượ ấ ắ
bình gi m 0,32 gam. H n h p h i thu đ c có t  kh i đ i v i hiđro là 15,5. ả ỗ ợ ơ ượ ỉ ố ố ớ
Giá tr  c a m làị ủ
    A. 0,92 gam.        B. 0,32 gam. C. 0,64 gam.     D. 0,46 gam.

gi i ả
CnH2n+1CH2OH + CuO → CnH2n+1CHO + Cu↓ + H2O
Kh i ố l ng ch t r n trong bượ ấ ắ ình gi m chính là s  gam nguyên t  O trong CuO ph n ả ố ử ả

ng. Do ứ đó nh n đ c:ậ ượ

mO = 0,32 gam   → O

0,32
n 0,02 mol

16
= =

⇒  H n h p h i g m:ỗ ợ ơ ồ  n 2n 1

2

C H CHO : 0,02 mol

H O : 0,02 mol.
+




V y h n h p h i có t ng s  mol là 0,04 mol.ậ ỗ ợ ơ ổ ố   Có = 31M
    ⇒   mhh h iơ  = 31 ×  0,04 = 1,24 gam.

mancol + 0,32  =  mhh h iơ

mancol  =  1,24 − 0,32  =  0,92 gam. (Đáp án A)

Chú ý: V i r u b c (I) ho c r u b c (II) đ u th a mãn đ u bài.ớ ượ ậ ặ ượ ậ ề ỏ ầ
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Ví d  ụ 4: Đ t cháy hoàn toàn 4,04 gam m t h n h p b t kim lo i g m ố ộ ỗ ợ ộ ạ ồ
Al, Fe, Cu trong không khí thu đ c 5,96 gam h n h p 3 oxit. Hượ ỗ ợ òa tan 
h t h n h p 3 oxit b ng dung d ch HCl 2M. Tính th  tích dung ế ỗ ợ ằ ị ể
d ch HCl c n dùng.ị ầ

A. 0,5 lít. B. 0,7 lít. C. 0,12 lít.      D. 1 lít.

gi iả mO  =  moxit − mkl  =  5,96 − 4,04  =  1,92 gam.

O

1,92
n 0,12 mol

16
= =

Hòa tan h t h n h p ba oxit b ng dung d ch HCl t o thành Hế ỗ ợ ằ ị ạ 2O 
nh  sau:ư

2H+   +    O2−   →   H2O
                                  0,24    ←  0,12 mol

⇒ HCl

0,24
V 0,12

2
= = lít. (Đáp án C)
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Ví d  ụ 5: Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t axit cacbonxylic đ n ch c ố ộ ơ ứ
c n v a đ  V lít Oầ ừ ủ 2 (  đktc), thu đ c 0,3 mol COở ượ 2 và 0,2 mol H2O. 
Giá tr  c a V làị ủ

A. 8,96 lít. B. 11,2 lít. C. 6,72 lít. D. 4,48 lít.

Axit cacbonxylic đ n ch c có 2 nguyên t  Oxi nên có th  đ t là ROơ ứ ử ể ặ 2. V y:ậ

gi iả

2 2 2 2O (RO ) O (CO ) O (CO ) O (H O)n n n n+ = +

0,1× 2 + nO (p. )ư   =  0,3× 2 + 0,2× 1
⇒  nO (p. )ư   =  0,6 mol

2OV 6,72=
2On 0,3 mol=

⇒
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Ví d  ụ 6: (Câu 46 - Mã đ  231 - TSCĐ Kh i A 2007ề ố )

Cho 4,48 lít CO (  đktc) t  t  đi qua ng s  nung nóng đ ng 8 ở ừ ừ ố ứ ự
gam m t oxit s t đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Khí thu ộ ắ ế ả ứ ả
đ c sau ph n ng có t  kh i so v i hiđro b ng 20. Công  th c ượ ả ứ ỉ ố ớ ằ ứ
c a oxit s t và ph n trăm th  tích c a khí COủ ắ ầ ể ủ 2 trong h n h p ỗ ợ
khí sau ph n ng làả ứ

A. FeO; 75%.             B. Fe2O3; 75%.
C. Fe2O3; 65%.  D. Fe3O4; 65%.

gi iả  FexOy  +  yCO    →    xFe + yCO2

Khí thu đ c g m 2 khí COượ ồ 2 và CO dư

2CO

CO

n 44 12

40

n 28 4

⇒ 2CO

CO

n 3

n 1
= → 2CO%V 75%=

M t khác:ặ  
2CO ( ) CO

75
n n 0,2 0,15

100p.- = = × = mol → nCO dư= 0,05  
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Th c ch t ph n ng kh  oxit s t là doự ấ ả ứ ử ắ
CO  +  O (trong oxit s t) ắ →  CO2

⇒ nCO = nO = 0,15 mol   →   mO = 0,15× 16 = 2,4 gam
⇒ mFe = 8 − 2,4 = 5,6 gam  →  nFe = 0,1 mol.
Theo ph ng trình ph n ng ta có:ươ ả ứ

2

Fe

CO

n x 0,1 2

n y 0,15 3
= = = →    Fe2O3

 (Đáp án B)
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Ví d  ụ 7: Cho m t lu ng khí CO đi qua ng đ ng 0,01 mol FeO và 0,03 mol ộ ồ ố ự
Fe2O3 (h n h p A) đ t nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thu đ c 4,784 gam ỗ ợ ố ế ệ ượ
ch t r n B g m 4 ch t. Hoà tan ch t r n B b ng dung d ch HCl d  th y thoát ấ ắ ồ ấ ấ ắ ằ ị ư ấ
ra 0,6272 lít H2 (  đktc). Tính s  mol oxit s t t  trong h n h p B. Bi t r ng ở ố ắ ừ ỗ ợ ế ằ
trong B s  mol oxit s t t  b ng 1/3 t ng s  mol s t (II) oxit và s t (III) oxit.ố ắ ừ ằ ổ ố ắ ắ

     A. 0,006.             B. 0,008.       C. 0,01.            D. 0,012

gi iả H n h p A ỗ ợ
2 3

FeO : 0,01 mol

Fe O : 0,03 mol





+ CO → 4,784 gam B (Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4)   

                      t ng ng v i s  mol là: a, b, c, ươ ứ ớ ố
d (mol).

Hoà tan B b ng dung d ch HCl d  thu đ c ằ ị ư ượ nH2 = 0,028 mol.
Fe  +  2HCl  →  FeCl2   +  H2       ⇒ a = 0,028 mol.    (1)

Theo đ u bài: ầ ( )
3 4 2 3Fe O FeO Fe O

1
n n n

3
= + → ( )1

d b c
3

= +

T ng mổ B là:   (56.a + 160.b + 72.c + 232.d) = 4,78 gam.   (3)

(2)

S  mol nguyên t  Fe trong h n h p A b ng s  mol nguyên t  Fe trong h n h p B. ố ử ỗ ợ ằ ố ử ỗ ợ
Ta có:  nFe (A) = 0,01 + 0,03× 2 = 0,07 mol      nFe (B) = a + 2b + c + 3d
             ⇒ a + 2b + c + 3d = 0,07                    (4)
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b = 0,006 mol
c = 0,012 mol
d = 0,006 mol. 

(Đáp án A)

T  (1, 2, 3, 4)  ừ →
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Ví d  ụ 8: Kh  h t m gam Feử ế 3O4 b ng CO thu đ c h n h p A g m ằ ượ ỗ ợ ồ
FeO và Fe. A tan v a đ  trong 0,3 lít dung d ch Hừ ủ ị 2SO4 1M cho ra 4,48 
lít khí (đktc). Tính m?
  A. 23,2 gam.     B. 46,4 gam. C. 11,2 gam.    D. 16,04 gam.

gi iả  Fe3O4    →    (FeO, Fe)    →    3Fe2+

 a mol                                       3a mol 

( ) 2
4 4

Fe trong FeSO SO
n n 0,3−= = mol 

Áp d ng đ nh lu t b o toàn nguyên t  Fe:ụ ị ậ ả ố ( ) ( )43 4 Fe FeSOFe Fe On n=
⇒ 3a = 0,3   →    a = 0,1

⇒ 3 4Fe Om 23,2= gam 

(Đáp án A)
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M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEO PH NG Ộ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ
PHÁP B O TOÀN MOL NGUYÊN TẢ Ử

01. Hòa tan hoàn toàn h n h p X g m 0,4 mol FeO và ỗ ợ ồ
0,1mol Fe2O3 vào dung d ch HNOị 3 loãng, d  thu đ c ư ượ
dung d ch A và khí B không màu, hóa nâu trong không khí. ị
Dung d ch A cho tác d ng v i dung d ch NaOH d  thu đ c ị ụ ớ ị ư ượ
k t t a. L y toàn b  k t t a nung trong không khí đ n kh i ế ủ ấ ộ ế ủ ế ố
l ng không đ i thu đ c ch t r n có kh i l ng làượ ổ ượ ấ ắ ố ượ

       A.  23,0 gam.      B. 32,0 gam.     
       C. 16,0 gam.               D. 48,0 gam.D
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02. Cho khí CO đi qua ng s  ch a 16 gam Feố ứ ứ 2O3 đun nóng, sau 
ph n ng thu đ c h n h p r n X g m Fe, FeO, Feả ứ ượ ỗ ợ ắ ồ 3O4, Fe2O3. 
Hòa tan hoàn toàn X b ng Hằ 2SO4 đ c, nóng thu đ c dung d ch ặ ượ ị
Y. Cô c n dung d ch Y, l ng mu i khan thu đ c làạ ị ượ ố ượ
  A. 20 gam. B. 32 gam.     C. 40 gam.          D. 
48 gam.

c

03. Kh  hoàn toàn 17,6 gam h n h p X g m Fe, FeO, Feử ỗ ợ ồ 2O3 
c n 2,24 lít CO (  đktc). Kh i l ng s t thu đ c làầ ở ố ượ ắ ượ

A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 11,2 gam.c

04. Đ t cháy h n h p hiđrocacbon X thu đ c 2,24 lít COố ỗ ợ ượ 2 
(đktc) và 2,7 gam H2O. Th  tích Oể 2 đã tham gia ph n ng ả ứ
cháy (đktc) là

A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.D
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05. Hoà tan hoàn toàn a gam h n h p X g m Fe và Feỗ ợ ồ 2O3 
trong dung d ch HCl thu đ c 2,24 lít khí Hị ượ 2  đktc và dung d ch ở ị
B. Cho dung d ch B tác d ng dung d ch NaOH d , l c l y k t t a, ị ụ ị ư ọ ấ ế ủ
nung trong không khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c 24 gam ế ố ượ ổ ượ
ch t r n. Giá tr  c a a làấ ắ ị ủ

A. 3,6 gam. B. 17,6 gam.
C. 21,6 gam. D. 29,6 gam.C

06. H n h p X g m Mg và Alỗ ợ ồ 2O3. Cho 3 gam X tác d ng v i ụ ớ
dung d ch HCl dị  gi i phóng V lít khí (đktc). Dung d ch thu ư ả ị
đ c cho tác d ng v i dung d ch NHượ ụ ớ ị 3 d , l c và nung k t t a ư ọ ế ủ
đ c 4,12 gam b t ượ ộ oxit. giá tr  là:ị

A.1,12 lít. B. 1,344 lít.
C. 1,568 lít. D. 2,016 lít.C
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07. H n h p A g m Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác d ngỗ ợ ồ ụ  
v i dung d ch HCl d  gi i phóng 0,1 gam khí. Cho 2 gam A tác ớ ị ư ả
d ng v i khí clo d  thu đ c 5,763 gam h n h p mu i. Ph n ụ ớ ư ượ ỗ ợ ố ầ
trăm kh i l ng c a Fe trong A làố ượ ủ

A. 8,4%. B. 16,8%. C. 19,2%. D. 22,4%.B

   08. (Câu 2 - Mã đ  231 - TSCĐ - Kh i A 2007ề ố )
Đ t cháy hoàn toàn m t th  tích khí thiên nhiên g m metan, ố ộ ể ồ
etan, propan b ng oxi không khí (trong không khí Oxi chi m ằ ế
20% th  tích), thu đ c 7,84 lít khí COể ượ 2 (đktc) và 9,9 gam H2O. 
Th  tích không khí  (đktc) nh  nh t c n dùng đ  đ t cháy ể ở ỏ ấ ầ ể ố
hoàn toàn l ng khí thiên nhiênượ  trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.A
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09. Hoà tan hoàn toàn 5 gam h n h p 2 kim lo i X và Y b ng ỗ ợ ạ ằ
dung d ch HCl thu đ c dung d ch A và khí Hị ượ ị 2. Cô c n dung d ch ạ ị
A thu đ c 5,71 gam mu i khan. Hượ ố ãy tính th  tích khí Hể 2 thu 
đ c  đktcượ ở .

A. 0,56 lít. B. 0,112 lít.   C. 0,224 lít     D. 0,448 lítC

10. Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p Y g m Cố ỗ ợ ồ 2H6, C3H4 và C4H8 
thì thu đ c 12,98 gam COượ 2 và 5,76 gam H2O. V y m có giá ậ
tr  làị
A. 1,48 gam.      B. 8,14 gam.
C. 4,18 gam. D. 16,04 gam.C
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Ph ng pháp 3ươ
B O TOÀN MOL ELECTRONẢ

Tr c h t c n nh n m nh đây không ph i là ph ng pháp cân b ng ph n ng oxi ướ ế ầ ấ ạ ả ươ ằ ả ứ
hóa - kh , m c dù ph ng pháp thăng b ng electron dùng đ  cân b ng ph n ng oxi ử ặ ươ ằ ể ằ ả ứ
hóa - kh  cũng d a trên s  b o toàn electron.ử ự ự ả
Nguyên t c c a ph ng pháp nh  sau: khi có nhi u ch t oxi hóa, ch t kh  trong m t ắ ủ ươ ư ề ấ ấ ử ộ
h n h p ph n ng (nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giai đo n) thì t ng s  ỗ ợ ả ứ ề ả ứ ặ ả ứ ề ạ ổ ố
electron c a các ch t kh  cho ph i b ng t ng s  electron mà các ch t oxi hóa nh n. ủ ấ ử ả ằ ổ ố ấ ậ
Ta ch  c n nh n đ nh đúng tr ng thái đ u và tr ng thái cu i c a các ch t oxi hóa ỉ ầ ậ ị ạ ầ ạ ố ủ ấ
ho c ch t kh , th m chí không c n quan tâm đ n vi c cân b ng các ph ng trình ặ ấ ử ậ ầ ế ệ ằ ươ
ph n ng. Ph ng pháp này đ c bi t lý thú đ i v i các bài toán c n ph i bi n lu n ả ứ ươ ặ ệ ố ớ ầ ả ệ ậ
nhi u tr ng h p có th  x y ra.ề ườ ợ ể ả
Sau đây là m t s  ví d  đi n hình.ộ ố ụ ể
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Ví d  1:ụ  Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam b t Fe ta thu đ c 1,016 gam h n ộ ượ ỗ
h p hai oxit s t (h n h p A).ợ ắ ỗ ợ

1. Hòa tan h n h p A b ng dung d ch axit nitric loãng d . Tính th  ỗ ợ ằ ị ư ể
tích khí NO duy nh t bay ra (  đktc).ấ ở

A. 2,24 ml. B. 22,4 ml.   C. 33,6 ml.   D. 44,8 ml.

1. Ta nh n th y t t c  Fe t  Feậ ấ ấ ả ừ 0 b  oxi hóa thành Feị +3, còn N+5 b  kh  thành ị ử
N+2, O2

0 b  kh  thành 2Oị ử −2 nên ph ng trình b o toàn electron là:ươ ả

gi i ả

0,728
3n 0,009 4 3 0,039

56
+ × = × =

trong đó,  n là s  mol NO thoát ra. Ta d  dàng rút raố ễ
n = 0,001 mol;
VNO = 0,001× 22,4 = 0,0224 lít = 22,4 ml. 

(Đáp án B)

2. Cũng h n h p A trên tr n v i 5,4 gam b t Al r i ti n hành ph n ỗ ợ ộ ớ ộ ồ ế ả
ng nhi t nhôm (hi u su t 100%). Hòa tan h n h p thu đ c sau ứ ệ ệ ấ ỗ ợ ượ

ph n ng b ng dung d ch HCl d . Tính th  tích bay ra (  đktc).ả ứ ằ ị ư ể ở
A. 6,608 lít.    B. 0,6608 lít.      C. 3,304 lít.      D. 33,04. lít
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2. Ta th y Feấ 0 cu i cùng thành Feố +2, Al0 thành Al+3, O2
0 thành 2O−2 và 2H+ 

thành H2 nên ta có ph ng trình b o toàn electron nh  sau:ươ ả ư

5,4 3
0,013 2 0,009 4 n 2

27

×× + = × + ×

(Đáp án A)

    Fe0 → Fe+2          Al0 → Al+3          O2
0 → 2O−2          2H+ → H2

⇒ n = 0,295 mol

⇒ 
2HV 0,295 22,4 6,608= × = lít 

Nh n xétậ : Trong bài toán trên ta không c n ph i băn khoăn là ầ ả
t o thành hai oxit s t (h n h p A) g m nh ng oxit nào và cũng ạ ắ ỗ ợ ồ ữ
không c n ph i cân b ng ph ng trình mà ch  c n quan tâm t i ầ ả ằ ươ ỉ ầ ớ
tr ng thái đ u và tr ng thái cu i c a các ch t oxi hóa và ch t kh  ạ ầ ạ ố ủ ấ ấ ử
r i áp d ng lu t b o toàn electron đ  tính l c b t đ c các giai ồ ụ ậ ả ể ượ ớ ượ
đo n trung gian ta s  tính nh m nhanh đ c bài toán.ạ ẽ ẩ ượ
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Ví d  2:ụ  Tr n 0,81 gam b t nhôm v i b t Feộ ộ ớ ộ 2O3 và CuO r i đ t nóng đ  ti n ồ ố ể ế
hành ph n ng nhi t nhôm thu đ c h n h p A. Hoà tan hoàn toàn A trong ả ứ ệ ượ ỗ ợ
dung d ch HNOị 3 đun nóng thu đ c V lít khí NO (s n ph m kh  duy nh t)  ượ ả ẩ ử ấ ở
đktc. Giá tr  c a V làị ủ
    A. 0,224 lít.  B. 0,672 lít.       C. 2,24 lít.   D. 6,72 lít.
gi i ả

o2 3 t
NO

Fe O
0,81 gam Al V ?

CuO 3

hßa tan hoµn toµn
dung dÞch HNO

hçn hî p A


+ → → =


Th c ch t trong bài toán này ch  có quá trình cho và nh n ự ấ ỉ ậ
electron c a nguyên t  Al và N.ủ ử

  Al   →  Al+3   +   3e 

  0,03mol  →           0,09 mol

và        N+5    +  3e      →     N+2

                     0,09 mol → 0,03 mol  ⇒VNO = 0,03× 22,4 = 0,672 lít. 

(Đáp án D)

Nh n xétậ : Ph n ng nhi t nhôm ch a bi t là hoàn toàn hay không hoàn toàn do đó h n h p A ả ứ ệ ư ế ỗ ợ
không xác đ nh đ c chính xác g m nh ng ch t nào nên vi c vi t ph ng trình hóa h c và cân ị ượ ồ ữ ấ ệ ế ươ ọ
b ng ph ng trình ph c t p. Khi hòa tan hoàn toàn h n h p A trong axit HNOằ ươ ứ ạ ỗ ợ 3 thì Al0 t o thành ạ
Al+3, nguyên t  Fe và Cu đ c b o toàn hóa tr .ử ượ ả ị
Có b n s  th c m c l ng khí NO còn đ c t o b i kim lo i Fe và Cu trong h n h p A. Th c ch t ạ ẽ ắ ắ ượ ượ ạ ở ạ ỗ ợ ự ấ
l ng Al ph n ng đã bù l i l ng Fe và Cu t o thành.ượ ả ứ ạ ượ ạ
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Ví d  3:ụ  Cho 8,3 gam h n h p X g m Al, Fe (nỗ ợ ồ Al = nFe) vào 100 ml dung d ch Y g m ị ồ
Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi ph n ng k t thúc thu đ c ch t r n A g m 3 kim lo i. ả ứ ế ượ ấ ắ ồ ạ
Hòa tan hoàn toàn ch t r n A vào dung d ch HCl d  th y có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) ấ ắ ị ư ấ
và còn l i 28 gam ch t r n không tan B. N ng đ  Cạ ấ ắ ồ ộ M c a Cu(NOủ 3)2 và c a AgNOủ 3 l n ầ
l t làượ
A. 2M và 1M. B. 1M và 2M.   C. 0,2M và 0,1M. D. k t qu  khác.ế ả

Al Fe

8,3 gam hçn hî p X

(n = n )

Al

Fe





+ 100 ml dung d ch Y ị 3

3 2

AgNO : x mol

Cu(NO ) :y mol





→ 
ChÊt r¾n A

(3 kim lo¹ i)

1,12 lít H2

2,8g ch t r n không tan Bấ ắ
gi i ả

Ta có: nAl = nFe = 
8,3

0,1 mol.
83

=

Đ t ặ
3AgNOn x mol= và 

3 2Cu(NO )n y mol=
⇒ X + Y   →   Ch t r n A g m 3 kim lo i.ấ ắ ồ ạ
⇒ Al h t, Fe ch a ph n ng ho c còn d . H n h p hai mu i h t. ế ư ả ứ ặ ư ỗ ợ ố ế
Quá trình oxi hóa:

Al  →  Al3+ + 3e Fe  →  Fe2+ + 2e
0,1                0,3 0,1                  0,2

⇒ T ng s  mol e nh ng b ng 0,5 mol.ổ ố ườ ằ

+ HCl
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Quá trình kh :ử
      Ag+ + 1e  →  Ag       Cu2+ + 2e  →  Cu                 2H+ +  2e  →  H2

       x         x          x       y         2y         y                             0,1       0,05
⇒ T ng s  e mol nh n b ng (x + 2y + 0,1).ổ ố ậ ằ

⇒ 
3M AgNO

0,2
C

0,1
= = 2M; 

3 2M Cu(NO )

0,1
C

0,1
= = 1M. 

(Đáp án B)

Theo đ nh lu t b o toàn electron, ta có ph ng trình:ị ậ ả ươ
x + 2y + 0,1  =  0,5   hay   x + 2y  =  0,4 (1)

M t khác, ch t r n B không tan là:  Ag: x mol ;  Cu: y mol.ặ ấ ắ
⇒ 108x + 64y =  28                              (2)

Gi i h  (1), (2) ta đ c:ả ệ ượ
x = 0,2 mol ;  y = 0,1 mol.
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Ví d  4:ụ  Hòa tan 15 gam h n h p X g m hai kim lo i Mg và Al vào dung d ch Y ỗ ợ ồ ạ ị
g m HNOồ 3 và H2SO4 đ c thu đ c 0,1 mol m i khí SOặ ượ ỗ 2, NO, NO2, N2O. Ph n ầ
trăm kh i l ng c a Al và Mg trong X l n l t làố ượ ủ ầ ượ
A. 63% và 37%.        B. 36% và 64%.   C. 50% và 50%.       D. 46% và 54%.

gi iả Đ t nặ Mg = x mol ;  nAl = y mol. Ta có: 
24x + 27y = 15. (1)

Quá trình oxi hóa:
Mg  →  Mg2+ +  2e Al  → Al3+ +   3e
x                        2x y                    3y

⇒ T ng s  mol e nh ng b ng (2x + 3y).ổ ố ườ ằ

Quá trình kh :ử
N+5 + 3e  →  N+2 2N+5 + 2.4e  →  2N+1

          0,3       0,1                         0,8         0,2
N+5 + 1e  →  N+4 S+6 +   2e   →    S+4

          0,1       0,1                           0,2         0,1
⇒ T ng s  mol e nh n b ng 1,4 mol.ổ ố ậ ằ

Theo đ nh lu t b o toàn electron:ị ậ ả
2x + 3y  =  1,4 (2)

Gi i h  (1), (2) ta đ c: x = 0,4 mol ;  y = 0,2 mol.ả ệ ượ

⇒
27 0,2

%Al 100% 36%.
15

×= × = %Mg = 100% − 36% = 64%. (Đáp án B)
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Ví d  6ụ : H n h p A g m 2 kim lo i Rỗ ợ ồ ạ 1, R2 có hoá tr  x, y không đ i (Rị ổ 1, R2 không 
tác d ng v i n c và đ ng tr c Cu trong dụ ớ ướ ứ ướ ãy ho t ạ đ ng hóa h c c a kim lo i). ộ ọ ủ ạ
Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dung d ch HNOỗ ợ ả ứ ớ ị 3 d  thu đ c 1,12 lít khí ư ượ
NO duy nh t  đktc.N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dung ấ ở ế ượ ỗ ợ ả ứ ớ
d ch HNOị 3 thì thu đ c bao nhiêu lít Nượ 2. Các th  tích khí đo  đktc.ể ở

A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 0,672 lít.

gi iả  Trong bài toán này có 2 thí nghi m:ệ
TN1: R1 và R2 nh ng e cho Cuườ 2+ đ  chuy n thành Cu sau đó Cu l i nh ng ể ể ạ ườ
e cho  đ  thành ể (NO). S  mol e do Rố 1 và R2 nh ng ra làườ

N+5    +    3e       →   N+2 
                                        0,15            0,05

TN2: R1 và R2 tr c ti p nh ng e cho ự ế ườ N+5 đ  t o ra Nể ạ 2. G i x là s  mol Nọ ố 2, thì s  ố
mol e thu vào là

    2 N+5    +    10e       →     N2

                       10x      ←     x mol

Ta có: 10x = 0,15   →    x = 0,015        

2NV (Đáp án B)= 22,4.0,015 = 0,336 lít. ⇒
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Ví d  7:ụ  Cho 1,35 gam h n h p g m Cu, Mg, Al tác d ng h t v i dung d ch HNOỗ ợ ồ ụ ế ớ ị 3 thu 
đ c h n h p khí g m 0,01 mol NO và 0,04 mol NOượ ỗ ợ ồ 2. Tính kh i l ng mu i t o ra ố ượ ố ạ
trong dung d ch.ị

A. 10,08 gam. B. 6,59 gam. C. 5,69 gam. D. 5,96 gam.
gi i ả

Cách 1: Đ t x, y, z l n l t là s  mol Cu, Mg, Al.ặ ầ ượ ố

Nh ng eườ :  Cu =  Cu2+ + 2e               Mg = Mg2+ + 2e                 Al = Al3+  + 3e 
      x →   x →    2x                  y → y  →   2y                  z  → z   →  3z

Thu e: N+5 + 3e   = N+2 (NO)                             N+5 + 1e   =   N+4(NO2)
        0,03 ← 0,01                                                  0,04 ← 0,04

Ta có: 2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07
và 0,07 cũng chính là s  mol NOố 3

− t o mu i ạ ố
Kh i l ng mu i nitrat là: ố ượ ố   1,35 + 62× 0,07 = 5,69 gam. (Đáp án C)

Cách 2: Nh n đ nh m i: Khi cho kim lo i ho c h n h p kim lo i tác d ng v i dung ậ ị ớ ạ ặ ỗ ợ ạ ụ ớ
d ch axit HNOị 3 t o h n h p 2 khí NO và NOạ ỗ ợ 2 thì 

3 2HNO NO NOn 2n 4n= +

3HNOn 2 0,04 4 0,01 0,12= × + × =
2H On 0,06=⇒ 

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng:ụ ị ậ ả ố ượ
3 2 2KL HNO muèi NO NO H Om m m m m m+ = + + +

1,35 + 0,12× 63 = mmu iố  + 0,01× 30 + 0,04× 46 + 0,06× 18
⇒ mmu iố   =  5,69 gam.
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Ví d  8:ụ  (Câu 19 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH -ề ố  2007)

Hòa tan hoàn toàn 12 gam h n h p Fe, Cu (t  l  mol 1:1) b ng axit HNOỗ ợ ỉ ệ ằ 3, thu đ c V lít ượ
(  đktc) h n h p khí X (g m NO và NOở ỗ ợ ồ 2) và dung d ch Y (ch  ch a hai mu i và axit d ). T  ị ỉ ứ ố ư ỉ
kh i c a X đ i v i Hố ủ ố ớ 2 b ng 19. Giá tr  c a V làằ ị ủ

 A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

gi iả Đ t nặ Fe = nCu = a mol  →  56a + 64a = 12  →  a = 0,1 mol.
Cho e: Fe  →  Fe3+  +  3e Cu  →   Cu2+  +  2e

0,1        →       0,3 0,1        →         0,2
Nh n e:ậ N+5  +  3e   →   N+2 N+5  +  1e   →   N+4

            3x   ←   x                          y    ←    y

T ng nổ e cho b ng t ng nằ ổ e nh n.ậ
⇒ 3x + y  =  0,5
M t khác:ặ 30x + 46y  =  19× 2(x + y).
⇒ x = 0,125 ;  y = 0,125.

Vhh khí (đktc)  =  0,125× 2× 22,4  =  5,6 lít. 

(Đáp án C)
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Ví d  10:ụ  H n h p X g m hai kim lo i A và B đ ng tr c H trong dãy đi n hóa và có ỗ ợ ồ ạ ứ ướ ệ
hóa tr  không đ i trong các h p ch t. Chia m gam X thành hai ph n b ng nhau:ị ổ ợ ấ ầ ằ

- Ph n 1ầ : Hòa tan hoàn toàn trong dung d ch ch a axit HCl và Hị ứ 2SO4 loãng t o ra 3,36 ạ
lít khí H2.

- Ph n 2ầ : Tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNOụ ớ ị 3 thu đ c V lít  khí NO (s n ph m kh  ượ ả ẩ ử
duy nh t).ấ   Bi t các th  tích khí đo  đi u ki n tiêu chu n. ế ể ở ề ệ ẩ Giá tr  c a V làị ủ
        A. 2,24 lít.               B. 3,36 lít.        C. 4,48 lít.              D. 6,72 lít.

gi i ả

 Ta có s  mol e nh n c a 2Hố ậ ủ + b ng s  mol e nh n c a Nằ ố ậ ủ +5.
2H+  +  2e   →   H2         và           N+5  + 3e    →    N+2

            0,3  ←   0,15 mol                        0,3    →   0,1 mol

    ⇒                VNO = 0,1× 22,4 = 2,24 lít. 

(Đáp án A)
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Ví d  11:ụ  Cho m gam b t Fe vào dung d ch HNOộ ị 3 l y ấ d , ta đ c h n h p ư ượ ỗ ợ
g m hai khí NOồ 2 và NO có VX = 8,96 lít (đktc) và t  kh i đ i v i Oỉ ố ố ớ 2 b ng 1,3125. ằ
Xác đ nh %NO và %NOị 2 theo th  tích trong h n h p X và kh i l ng m c a Fe để ỗ ợ ố ượ ủ ã 
dùng?

A. 25% và 75%; 1,12 gam. B. 25% và 75%; 11,2 gam.
C. 35% và 65%; 11,2 gam. D. 45% và 55%; 1,12 gam.gi iả

Ta có: nX = 0,4 mol;  MX = 42.

S  đ  đ ng chéo:ơ ồ ườ
2NO : 46 42 30 12

42

NO : 30 46 42 4

− =

− =

⇒ 

⇒ 

2

2

NO NO

NO NO

n : n 12 : 4 3

n n 0,4 mol

= =
 + =

2

NO

NO

n 0,1 mol

n 0,3 mol

=
 =

→ 
2

NO

NO

%V 25%

%V 75%

=
 =

Theo đ nh lu t b o toàn electron:ị ậ ả
3x = 0,6 mol  →  x = 0,2 mol

⇒  mFe = 0,2× 56 = 11,2 gam
(Đáp áp B).
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Ví d  12:ụ  Cho 3 kim lo i Al, Fe, Cu vào 2 lít dung d ch HNOạ ị 3 ph n ng v a đ  thu ả ứ ừ ủ
đ c 1,792 lít khí X (đktc) g m Nượ ồ 2 và NO2 có t  kh i h i so v i He b ng 9,25. N ng đ  ỉ ố ơ ớ ằ ồ ộ
mol/lít HNO3 trong dung d ch đ u làị ầ

A. 0,28M. B. 1,4M. C. 1,7M. D. 1,2M.

Gi i : ả  

M =
28x + 46y

x + y

M t khác l i có : x + y = 0,08   ặ ạ ⇒   x = y = 0,04

= 37 ⇒ x = y  

và    2NO3
−  + 12 H+ + 10e  →  N2   +  6H2O               NO3

−   + 2 H+ +  1e   →  NO2 +  H2O     
           

       0,48  ←  0,4  ←  0,04 mol                                   0,08 ← 0,04 ← 0,04 mol
Do đó: nHNO3 = 0,48 + 0,08 = 0,56

⇒ [ ]3

0,56
HNO 0,28M.

2
= = (Đáp án A)
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Ví d  13:ụ  Khi cho 9,6 gam Mg tác d ng h t v i dung d ch Hụ ế ớ ị 2SO4 đ m đ c, th y có 49 ậ ặ ấ
gam H2SO4 tham gia ph n ng, t o mu i MgSOả ứ ạ ố 4, H2O và s n ph m kh   X. X làả ẩ ử

A. SO2 B. S C. H2S D. SO2, H2S 

gi i ả Dung d ch Hị 2SO4 đ m đ c v a là ch t oxi hóa v a là môi tr ng.ạ ặ ừ ấ ừ ườ
G i a là s  oxi hóa c a S trong X. ọ ố ủ

Mg → Mg2+  + 2e S+6   +   (6-a)e   →  S a

            0,4 mol            0,8 mol
T ng s  mol Hổ ố 2SO4 đã dùng là 

S  mol Hố 2SO4 đã dùng đ  t o mu i b ng s  mol Mg = 9,6 : 24 = 0,4 mol.ể ạ ố ằ ố
S  mol Hố 2SO4 đã dùng đ  oxi hóa Mg là:ể

0,5 − 0,4 = 0,1 mol.

T ng s  mol Hổ ố 2SO4 đã dùng là :
49

0,5
98

=

  S+6   +     (6-a)e           →  S a

0,1   →   0,1(6-a)

mol.

Ta có:  0,1× (6 − a) = 0,8 → a = −2. V y X là Hậ 2S. 

(Đáp án C)
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Ví d  15:ụ  Cho 1,35 gam h n h p A g m Cu, Mg, Al tác d ng v i HNOỗ ợ ồ ụ ớ 3 d  đ c 1,12 ư ượ
lít NO và NO2 (đktc) có kh i l ng mol trung bình là 42,8. T ng kh i l ng mu i nitrat ố ượ ổ ố ượ ố
sinh ra là:

A. 9,65 gam B. 7,28 gam C. 4,24 gam D. 5,69 gam 

gi iả

D a vào s  đ  đ ng chéo tính đ c s  mol NO và NOự ơ ồ ườ ượ ố 2 l n l t là 0,01 và ầ ượ
0,04 mol. Ta có các bán ph n ng:ả ứ

NO3
− + 4H+ + 3e  →  NO + 2H2O

NO3
− + 2H+ + 1e  →  NO2 + H2O

Nh  v y, t ng electron nh n là 0,07 mol.ư ậ ổ ậ
G i x, y, z l n l t là s  mol Cu, Mg, Al có trong 1,35 gam h n h p kim lo i. Ta ọ ầ ượ ố ỗ ợ ạ
có các bán ph n ng: ả ứ
Cu  →  Cu2+  + 2e     Mg  →  Mg2+  + 2e      Al  →  Al3+  + 3e

⇒ 2x + 2y + 3z = 0,07.
Kh i l ng mu i nitrat sinh ra là:ố ượ ố m = mkl + m NO3

-

= 1,35 + 62(2x + 2y + 3z)
= 1,35 + 62 ×  0,07 = 5,69 gam.
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• N i dung pộ h ng pháươ p :
• Đ nh lu t b o toàn nguyên t  (BTNT): ị ậ ả ố “Trong các ph n ng hóa ả ứ

h c thông th ng, các nguyên t  luôn đ c b o toànọ ườ ố ượ ả ”. 
• Đi u này có nghĩa là : ề T ng s  mol nguyên t  c a m t nguyên t  X ổ ố ử ủ ộ ố

b t kì tr c và sau ph n ng là luôn b ng nhauấ ướ ả ứ ằ .

• Chú ý :
• Đ  áp d ng t t ph ng pháp này, ta nên h n ch  vi t ph ng trình ể ụ ố ươ ạ ế ế ươ

ph n ng mà thay vào đó nên vi t s  đ  ph n ng (s  đ  h p ả ứ ế ơ ồ ả ứ ơ ồ ợ
th c, có chú ý h  s ), bi u di n các bi n đ i c  b n c a ch t ứ ệ ố ể ễ ế ổ ơ ả ủ ấ
(nguyên t ) quan tâm.ố

• Nên quy v  s  mol nguyên t  (nguyên t ).ề ố ố ử
• Đ  bài th ng cho (ho c qua d  ki n bài toán s  tính đ c) s  mol ề ườ ặ ữ ệ ẽ ượ ố

c a nguyên t  quan tâm ủ ố → l ng ch t (chú ý hi u su t ph n ng, ượ ấ ệ ấ ả ứ
n u có).ế

Ph ng pháp 4ươ
Ph ng pháp b o toàn nguyên tươ ả ố



Ánh Sao_ĐHBKHN T ng h p Các Ph ng pháp gi i Nhanh Hóa H c Tr c Nghi mổ ợ ươ ả ọ ắ ệ47

Thí d  1ụ
Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Feỗ ợ ồ 2O3  vào dung d ch HCl d  ị ư

đ c dung d ch D. Cho dung d ch D tác d ng v i NaOH d  thu đ c k t ượ ị ị ụ ớ ư ượ ế
t a. L c k t t a, r a s ch đem nung trong không khí đ n kh i l ng ủ ọ ế ủ ử ạ ế ố ượ
không đ i thu đ c m gam ch t r n. Giá tr  c a m làổ ượ ấ ắ ị ủ

H ng d n gi iướ ẫ ả
S  đ  ph n ng :ơ ồ ả ứ

A. 16,0. B. 30,4. C. 32,0. D. 48,0.

⇒ = =

⇒ = = ⇒ = = =

→

2 32 3

2 3

2 3 2 3

Fe(Fe) Fe(Fe O , ®Çu)Fe(Fe O , r¾n)

Fe(Fe O , r¾n)

Fe O (r¾n) Fe O (r¾n)

Theo BTNT : n  = n  + n

n   0,2 +0,1.2  0,4 mol

0,4
n    0,2 mol m m   0,2.160  32 gam

2
 § ¸ p ¸ n C.

Fe
Fe2O3

FeCl2
FeCl3

D
Fe(OH)2
Fe(OH)3

Fe2O3
toHCl NaOH

Ph ng pháp b o toàn nguyên t  ươ ả ố
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Thí d  2ụ
Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,27 gam b t nhôm và 2,04 gam b t Alỗ ợ ồ ộ ộ 2O3 

trong dung d ch NaOH d  thu đ c dung d ch X. Cho COị ư ượ ị 2 d  tác d ng ư ụ
v i dung d ch X thu đ c k t t a Y, nung Y  nhi t đ  cao đ n kh i ớ ị ượ ế ủ ở ệ ộ ế ố
l ng không đ i thu đ c ch t r n Z. Bi t hi u su t các ph n ng đ u ượ ổ ượ ấ ắ ế ệ ấ ả ứ ề
đ t 100%. Kh i l ng c a Z làạ ố ượ ủ

S  đ  ph n ng : ơ ồ ả ứ

A. 2,04 gam. B. 2,31 gam. C. 3,06 gam. D. 2,55 gam.

⇒ = × = ⇒ = =

⇒ = = = →

2 3 2 3

2 3 2 3

2 3

Al(Al O , Z) Al(Al) Al(Al O , ®Çu)

Al(Al O , Z) Al O (Z)

Z Al O (Z)

Theo BTNT : n  = n  + n

0,27 2,04 0,05
n    + 2  0,05 mol n    0,025 mol 

27 102 2
m  m   0,025.102  2,55 gam  § ¸ p ¸ n D.

Al
Al2O3

Al2O3
toNaOH CO2NaAlO2 Al(OH)3

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  3ụ
Đun nóng h n h p b t g m 0,06 mol Al, 0,01 mol Feỗ ợ ộ ồ 3O4, 0,015 mol Fe2O3 và 0,02 mol FeO m t ộ

th i gian. Hòa tan hoàn toàn h n h p r n sau ph n ng b ng dung d ch HCl d , thu đ c ờ ỗ ợ ắ ả ứ ằ ị ư ượ
dung d ch X. Thêm NHị 3 vào X cho đ n d , l c k t t a, đem nung ngoài không khí đ n kh i ế ư ọ ế ủ ế ố
l ng không đ i thu đ c m gam ch t r n. Giá tr  c a m làượ ổ ượ ấ ắ ị ủ

A. 9,46. B. 7,78. C. 6,40. D. 6,16.

= = = ⇒ =

= = =

⇒ =

⇒ =

∑

2 3 2 3

2 3

2 3

2 3 2 3

Al O Al Al O

Fe(®Çu)Fe O (r¾n)

Fe O (r¾n)

Al O Fe O

1 0,06
Theo BTNT : n   n   0,03 mol m   0,03.102 = 3,06 gam

2 2
1 1

MÆt kh¸ c : n   n (0,01.3 + 0,015.2 + 0,02)  0,04 mol 
2 2

m   0,04.160 = 6,4 gam

m  m  +m = = →
(r¾n)

 3,06 + 6,4  9,46 gam  § ¸ p ¸ n A.

Al
Fe3O4
Fe2O3
FeO

toHClr¾nto
AlCl3
FeCl2
FeCl3

NH3
Al(OH)3
Fe(OH)2
Fe(OH)3

Al2O3
Fe2O3

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  4ụ
Đ t cháy 6,72 gam b t Fe trong không khí thu đ c h n h p X g m FeO, ố ộ ượ ỗ ợ ồ

Fe3O4, Fe2O3. Đ  hòa tan X c n dùng v a h t 255 ml dung d ch ch a ể ầ ừ ế ị ứ
HNO3  2M, thu đ c V lít khí NOượ 2  (s n ph m kh  duy nh t, đo  đktc). ả ẩ ử ấ ở
Giá tr  c a V làị ủ

 

 

A. 5,712. B. 3,360. C. 8,064. D. 6,048.

= = =

= + ⇒ =

⇒ = = =

⇒ = = =

−
−

3 3

3 3 3 2 2 3 3 3

2 2

2

Fe(NO ) Fe

N(HNO ) N(Fe(NO ) ) N(NO ) N(NO ) N(HNO ) N(Fe(NO ) )

NO N(NO )

NO

6,72
Theo BTNT ví i Fe : n   n   0,12 mol 

56
Theo BTNT ví i N: n   n n n   n n

n   n  0,255.2 0,12.3 0,15 mol

V  V  0,15.22,4 3,360 l

→

Ýt

 § ¸ p ¸ n B.

O2Fe
FeO
Fe3O4
Fe2O3

HNO3 Fe(NO3)3 + NO2

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ



Ánh Sao_ĐHBKHN T ng h p Các Ph ng pháp gi i Nhanh Hóa H c Tr c Nghi mổ ợ ươ ả ọ ắ ệ51

Thí d  5ụ
L y a mol NaOH h p th  hoàn toàn 2,64 gam khí COấ ấ ụ 2, thu đ c đúng 200 ượ

ml dung d ch D. Trong dung d ch D không còn NaOH và n ng đ  c a ị ị ồ ộ ủ
ion CO3

2− là 0,2 mol/l. a có giá tr  làị

 

 

A. 0,12. B. 0,08. C. 0,06. D. 0,10.

= ⇒ =

⇒ = = = = =

= + = +

−
− −

2 2 3 3 3 2 2 3

3 3 2 2 3

2 3 3 2 3

C(CO ) C(Na CO ) C(NaHCO ) C(NaHCO ) C(CO ) C(Na CO )

NaHCO C(NaHCO ) CO Na CO

Na(NaOH) Na(Na CO ) Na(NaHCO ) Na CO Na

BTNT ví i : n   n +n n   n n

2,64
y n   n  n n 0,2.0,2 0,02 mol

44
BTNT ví i : Na

C

n   n n  2n n

⇒ = = + =

→

3HCO

Na(NaOH)a  n  2.0,2.0,2 0,02  0,10 mol

 § ¸ p ¸ n D.

NaOH +CO2
Na2CO3 (x mol)
NaHCO3 (y mol)

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  6ụ
Hoà tan hoàn toàn h n h p g m x mol FeSỗ ợ ồ 2 và y mol Cu2S vào axit HNO3 

(v a đ ), thu đ c dung d ch X (ch  ch a hai mu i sunfat) và khí duy ừ ủ ượ ị ỉ ứ ố
nh t NO. T  s  c a x/y làấ ỉ ố ủ

 

A. 1/3. B. 1/2. C. 2/1. D. 3/1.

−⇔

→

→ 4

3

2 2 4 3

2

Do X chØ cã muèi sunfat  

S¬ ®å biÕn ®æi :   2FeS   Fe (SO )      (1)

                              x             0,5x            

                    

dung dÞc

      Cu

h kh«

S  

ng cßn gèc N

  2CuSO

O

 

−

+ = ⇒ = ⇒ =
→

3+ 2+ 2
4

       (2)

                             y               2y

Dung dÞch chØ cã c¸ c ion : Fe , Cu  vµ SO

Theo BTNT ví i S : 2x y 3.0,5x + 2y  0,5x y  x/y 2/1

 § ¸ p ¸ n C.

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  7ụ
Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CHố ỗ ợ ồ 4, C3H6  và C4H10  thu đ c ượ

4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr  làị

H ng d n gi iướ ẫ ả

S  đ  bi n đ i :ơ ồ ế ổ

A. 1,48. B. 2,48. C. 1,34. D. 1,82.

= = =

⇒ = × × =

→

2 2X C(X) H(X) C(CO ) H(H O)NhËn xÐt : m  m  m +m  m +m

4,4 2,52
m  12+ 2 1,48 gam

44 18
 § ¸ p ¸ n A.

O2
CH4
C3H6
C4H10

CO2 + H2O

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  8ụ
Đ t cháy m t h n h p hiđrocacbon X thu đ c 2,24 lít COố ộ ỗ ợ ượ 2  (đktc) và 2,7 

gam H2O. Th  tích Oể 2 đã tham gia ph n ng cháy (đktc) làả ứ

H ng d n gi iướ ẫ ả

A. 2,80 lít. B. 3,92 lít. C. 4,48 lít. D. 5,60 lít.

= = × =

⇒ = = = ⇒ =

→

2 2 2

2 2

O(O ) O(CO ) O(H O)

O O O

Theo BTNT ví i : 

2,24 2,7
n   n +n   2+  0,35 mol

22,4 18

1 0,35
 n   n    0,175 mol  V   0,175.22,4 = 3,92 lÝt

2 2
 § ¸

O

p ¸ n B.

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  9ụ
Ti n hành crackinh  nhi t đ  cao 5,8 gam butan. Sau m t th i gian thu ế ở ệ ộ ộ ờ

đ c h n h p khí X g m CHượ ỗ ợ ồ 4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. Đ t cháy hoàn ố
toàn X trong khí oxi d , r i d n toàn b  s n ph m sinh ra qua bình đ ng ư ồ ẫ ộ ả ẩ ự
H2SO4 đ c. Đ  tăng kh i l ng c a bình Hặ ộ ố ượ ủ 2SO4 đ c làặ

H ng d n gi iướ ẫ ả

S  đ  ph n ng :ơ ồ ả ứ

A. 9,0 gam. B. 4,5 gam. C. 18,0 gam. D. 13,5 gam.

⇒ = = × = ⇒ = = =

⇒ = = →

2 4 10 2 2

2

2 4 2

H(H O) H(C H ) H O H(H O)

H O

§ é t¨ ng khèi l- î ng cña b ×nh H SO  chÝnh lµ H O bÞ hÊp thô

5,8 1 1,0
 n   n  10  1,0 mol  n   n   0,5 mol 

58 2 2
 m   0,5.18  9,0 gam  § ¸ p ¸ n A.

C4H10 X
O2

CH4
C2H6
C2H4
C3H6
C4H10

crackinh H2O

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  10ụ
Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p hai r u đ n ch c cùng dãy đ ng ố ỗ ợ ượ ơ ứ ồ

đ ng c n dùng v a đ  V lít khí Oẳ ầ ừ ủ 2 (đktc), thu đ c 10,08 lít COượ 2 (đktc) 
và 12,6 gam H2O. Giá tr  c a V làị ủ

 

A. 17,92. B. 4,48. C. 15,12. D. 25,76.

= = = =

> ⇔ = =

⇔ =

=

=

=

− −

2 2

2 2

2

2 2

2

CO H O

H O CO

O(O )

r- î u H O CO

r- î u O(

O(C

r u)

O

- î

10,08 12,6
Cã : n    0,45 mol ; n   0,7 mol

22,4 18

NhËn xÐt : 

+) n  n   0,7  0,45  0,25 mol

+) r- î u ®¬n chøc   0,25 mol

Theo BTNT ví i O : 

n   n

n   n  n

n   n

+ = =

⇒ = × = →

− −
2

2

) O(H O) O(r- î u)

O

n  n   2.0,45 + 0,7  0,25  1,35 mol

1,35
 V   22,4  15,12 lÝt  § ¸ p ¸ n 

2
C.

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  11ụ
Đun nóng 7,6 gam h n h p A g m Cỗ ợ ồ 2H2, C2H4 và H2 trong bình kín v i xúc ớ

tác Ni thu đ c h n h p khí B. Đ t cháy hoàn toàn h n h p B, d n s n ượ ỗ ợ ố ỗ ợ ẫ ả
ph m cháy thu đ c l n l t qua bình 1 đ ng Hẩ ượ ầ ượ ự 2SO4 đ c, bình 2 đ ng ặ ự
Ca(OH)2 d  th y kh i l ng bình 1 tăng 14,4 gam. Kh i l ng tăng lên ư ấ ố ượ ố ượ

 bình 2 làở

 

S  đ  ph n ng :ơ ồ ả ứ

A. 6,0 gam. B. 9,6 gam. C. 35,2 gam. D. 22,0 gam.

O2
C2H2
C2H4
H2

CO2 + H2O
Ni B

= ⇒ = = ⇒ = =

⇒ = = =

⇒ = = =

=

⇒ = = →

− −
2 2 2

2 2

H O H O H

A

(H O)

C A H

C

C

O

H

O C C

14,4
m   14,4 gam  n     0,8 mol m   0,8.2  1,6 gam

18
NhËn xÐt :   m   m   m  7,6  1,6  6,0 gam

6,0
 n  n     0,5 mol  m   0,5.44  22 ga

m

m  § ¸ p ¸ n .
12

 m  + m

D

 

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Thí d  12ụ
Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol anđehit đ n ch c X c n dùng v a đ  12,32 lít ố ơ ứ ầ ừ ủ

khí O2 (đktc), thu được 17,6 gam CO2. X là anđehit nào d i đây ?ướ

H ng d n gi iướ ẫ ả

A. CH≡ C−CH2−CHO. B. CH3−CH2−CH2−CHO.

C. CH2=CH−CH2−CHO. D. CH2=C=CH−CHO.

⇔

=

⇒ = = × × =

=

= =

=

−
−

2 2 2

2 2

2 2

O(H O) O(X) O(O ) O(CO )

H O O(H O)

H O CO

an®ehit O(an®ehit)NhËn xÐt : an®ehit ®¬n chøc  

Theo BTNT ví i O : n   n  + n   n

12,32 17,6
 n  n   0,1 + 2  2  0,4 mol

22,4 44

NhËn thÊy : n  n

n   n

 

 0,1 

 0,

mol 

4 mo ⇒

⇒ →3 2 2

l  an®ehit X lµ no, ®¬n chøc

 X lµ CH CH CH CHO  § ¸ p ¸ n B.

B. Các thí d  minh h a (tt)ụ ọ
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Bài t p 1ậ
H n h p ch t r n X g m 0,1 mol Feỗ ợ ấ ắ ồ 2O3  và 0,1 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn 

toàn X b ng dung d ch HCl d , thu đ c dung d ch Y. Cho NaOH d  ằ ị ư ượ ị ư
vào Y, thu đ c k t t a Z. L c l y k t t a, r a s ch r i đem nung trong ượ ế ủ ọ ấ ế ủ ử ạ ồ
không khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c m gam ch t r n T. Giá tr  ế ố ượ ổ ượ ấ ắ ị
c a m làủ

H ng d n gi iướ ẫ ả

S  đ  : ơ ồ

A. 32,0. B. 16,0. C. 39,2. D. 40,0.

C. Bài t p luy n t pậ ệ ậ

Fe2O3
Fe3O4

FeCl2
FeCl3

Y
Fe(OH)2
Fe(OH)3

Fe2O3
toHCl NaOH Z

⇒ = =

⇒ = = ⇒ = = =

→

2 3 3 4

2 3 2 3

Fe(T) Fe(Fe O , ®Çu) Fe(Fe O , ®Çu)

Fe(T)

Fe O (T) Fe O (T)

Theo BTNT : n  = n  + n

n   0,1.2 +0,1.3  0,5 mol

0,5
n    0,25 mol m m   0,25.160  40 gam

2
 § ¸ p ¸ n D.
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Bài t p 2 (Đ  CĐ Kh i A – 2007)ậ ề ố
Cho 4,48 lít khí CO (  đktc) t  t  đi qua ng s  nung nóng đ ng 8 gam m t ở ừ ừ ố ứ ự ộ

oxit s t đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Khí thu đ c sau ph n ng ắ ế ả ứ ả ượ ả ứ
có t  kh i so v i hiđro b ng 20. Công th c c a oxit s t và ph n trăm th  ỉ ố ớ ằ ứ ủ ắ ầ ể
tích c a khí COủ 2 trong h n h p khí sau ph n ng làỗ ợ ả ứ

 

A. FeO; 75%. B. Fe2O3; 75%. C. Fe2O3; 65%. D. Fe3O4; 75%.

→ →

= = =

=

⇒ = = ⇒

−
−

x y

x y x

x y 2 2

khÝ sau khÝ tr- í c

O(Fe O ) khÝ sau khÝ tr- í c

O(Fe O ) O(Fe

Ph¶n øng :  Fe O  + CO  Fe + CO  (1) hay :  CO + [O]  CO  (2)

4,48
n  n  0,2 mol

22,4

T¨ ng gi¶m khèi l- î ng : m  m  m

 m  20.2.0,2 28.0,2  2,4 gam n = =

⇒ = = ⇒ = =−
y

x y x y

O )

Fe(Fe O ) Fe(Fe O )

2,4
   0,15 mol

16
5,6

m   8,0 2,4  5,6 gam n    0,1 mol
56

C. Bài t p luy n t pậ ệ ậ
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Bài t p 2 (Đ  CĐ Kh i A – 2007) (tt)ậ ề ố
Cho 4,48 lít khí CO (  đktc) t  t  đi qua ng s  nung nóng đ ng 8 gam m t ở ừ ừ ố ứ ự ộ

oxit s t đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Khí thu đ c sau ph n ng ắ ế ả ứ ả ượ ả ứ
có t  kh i so v i hiđro b ng 20. Công th c c a oxit s t và ph n trăm th  ỉ ố ớ ằ ứ ủ ắ ầ ể
tích c a khí COủ 2 trong h n h p khí sau ph n ng làỗ ợ ả ứ

H ng d n gi i (tt)ướ ẫ ả

A. FeO; 75%. B. Fe2O3; 75%. C. Fe2O3; 65%. D. Fe3O4; 75%.

⇒ = = ⇒

= =

⇒ = × =

→

2 2 3

2

2 3

CO O(Fe O )

CO

x 0,1 2
    oxit lµ Fe O

y 0,15 3

B¶o toµn nguyª n tè : n  n  0,15 mol

0,15
 %V  100%  75%

0,2

 § ¸ p ¸ n B.

C. Bài t p luy n t pậ ệ ậ
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Bài t p 3 (Đ  ĐH Kh i A – 2007)ậ ề ố
H p th  hoàn toàn 2,688 lít khí COấ ụ 2 (  đktc) vào 2,5 lít dung d ch Ba(OH)ở ị 2 

n ng đ  a mol/l, thu đ c 15,76 gam k t t a. Giá tr  c a a làồ ộ ượ ế ủ ị ủ

   Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + Ba(HCO3)2

A. 0,048. B. 0,032. C. 0,04. D. 0,06.

= = = =

= +

⇒ = = = =

⇒ = =

− − −

2 3

2 3 3 2

3 2 2 3 2 3

3 2

CO BaCO

C(CO ) C(BaCO ) C(Ba(HCO ) )

C(Ba(HCO ) ) C(CO ) C(BaCO ) CO BaCO

Ba(HCO )

2,688 15,76
n   0,12 mol ; n   0,08 mol

22,4 197

Theo BTNT ví i C : n  n  n

 n  n n  n n  0,12 0,08 0,04 mol

0,04
 n  0,02 mol

2
= +

⇒ = + = + =

⇒ = = →

2 3 3 2

2 3 3 2

Ba(Ba(OH) ) Ba(BaCO ) Ba(Ba(HCO ) )

Ba(OH) BaCO Ba(HCO )

Theo BTNT ví i Ba : n  n  n

 n  n  n  0,08 0,02 0,10 mol

0,10
a  0,04 mol/l § ¸ p ¸ n .

2,
C

5

C. Bài t p luy n t pậ ệ ậ
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Bài t p 4 (Đ  ĐH Kh i A – 2007)ậ ề ố
Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0,12 mol FeSỗ ợ ồ 2  và a mol Cu2S vào axit 

HNO3 (v a đ ), thu đ c dung d ch X (ch  ch a hai mu i sunfat) và khí ừ ủ ượ ị ỉ ứ ố
duy nh t NO. Giá tr  c a a làấ ị ủ

 

A. 0,04. B. 0,12. C. 0,075. D. 0,06.

−⇔

→

→ 4

3

2 2 4 3

2

Do X chØ cã muèi sunfat  

S¬ ®å biÕn ®æi :   2FeS   Fe (SO )      (1)

                            0,12         0,06            

                       

dung dÞc

   C

h kh«ng cßn

u S    2CuSO

 gèc NO

    

−

+ = ⇒ =
→

+
4

+ 2 23

    (2)

                             a               2a

Dung dÞch chØ cã c¸ c ion : Fe , Cu  vµ SO

Theo BTNT ví i S :  2.0,12 a 3.0,06 + 2a  a 0,06

 § ¸ p ¸ n D.

C. Bài t p luy n t pậ ệ ậ
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Bài t p 5ậ
Th i h i n c qua than nóng đ  thu đ c h n h p khí A khô (Hổ ơ ướ ỏ ượ ỗ ợ 2, CO, CO2). 

Cho A qua dung d ch Ca(OH)ị 2  thì còn l i h n h p khí B khô (Hạ ỗ ợ 2, CO). 
M t l ng khí B tác d ng v a h t 8,96 gam CuO th y t o thành 1,26 ộ ượ ụ ừ ế ấ ạ
gam n c. Thành ph n % th  tích COướ ầ ể 2 trong A là

H ng d n gi iướ ẫ ả

S  đ  ph n ng : ơ ồ ả ứ
A. 20,0%. B. 11,11%. C. 29,16%. D. 30,12%.

= = = =

→
= ⇒ − = −

⇒ = = = − = − =

2 2 2

2 2 2 2

2 2

H (A) H (B) H O

O(CO) O(CuO) O(CO , D) O(H O) O(CO , D) O(CO) O(CuO) O(H O)

CO(A) CO(B) CO (D) CuO H O

1,26
n   n  n   0,07 mol

18
Theo BTNT ví i O trong giai ®o¹ n tõ B  D : 

n + n n +n n  n n n

8,96
n   n  n n n 0,07 0

80
,042 mol

CO
H2C

CuO

H2O
to

CO
CO2
H2 CaCO3

Ca(OH)2

CO2
H2Oto

A
B D
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Bài t p 5 (tt)ậ
H ng d n gi i (tt)ướ ẫ ả

→
= ⇒ = − = −

⇒ = − = ⇒ = =

⇒ = ×

2 2 2 2 2

2 2

2

2

O(H O) O(CO) O(CO , A) O(CO , A) O(H O) O(CO) H O CO

O(CO , A) CO (A)

CO (A)

Theo BTNT ví i O trong giai ®o¹ n tõ H O  A : 

n n +n n n n n n

0,028
n 0,07 0,042 0,028 mol n 0,014 mol

2
0,014

%V 10
0,014 + 0,042 + 0,07

=

→

0% 11,11% 

 § ¸ p ¸ n B.

CO
H2C

CuO

H2O
to

CO
CO2
H2 CaCO3

Ca(OH)2

CO2
H2Oto

A
B D

S  đ  ph n ng :ơ ồ ả ứ
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Bài t p 6 (Đ  CĐ Kh i A – 2007)ậ ề ố
Đ t cháy hoàn toàn m t th  tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan ố ộ ể ồ

b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th  tích), thu đ c ằ ế ể ượ
7,84 lít khí CO2  (  đktc) và 9,9 gam n c. Th  tích không khí (  đktc) ở ướ ể ở
nh  nh t c n dùng đ  đ t cháy hoàn toàn l ng khí thiên nhiên trên làỏ ấ ầ ể ố ượ

 

S  đ  ph n ng : Khí thiên nhiên (CHơ ồ ả ứ 4, C2H6, C3H8) + O2 → CO2 + H2O

A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.

= = × =

⇒ = = ⇒ = =

⇒ = = →

2 2 2

2 2

O(O ) O(CO ) O(H O)

O O

kh«ng khÝ (min)

Theo BTNT ví i O : 

7,84 9,9
n n +n 2+ 1,25 mol

22,4 18

1,25
n 0,625 mol V 0,625.22,4 14 lÝt

2
14

V 70 lÝt  § ¸ p ¸ n 
20%

A.
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Bài t p 7ậ
Đ t cháy 5,8 gam ch t M ta thu đ c 2,65 gam Naố ấ ượ 2CO3; 2,25 gam H2O và 

12,1 gam CO2. Bi t CTPT c a M trùng v i công th c đ n gi n nh t. ế ủ ớ ứ ơ ả ấ
Công th c phân t  c a M làứ ử ủ

 

A. C9H11ONa. B. C7H7ONa. C. C6H5ONa. D. C8H9ONa.

→

= = = = = =

= = = =
⇒ =

2 3 2 2

x y z t

x y z t 2 3 2 2

Na CO H O CO

Na H

C

Gäi CTPT cña M lµ C H O Na

S¬ ®å ch¸ y : C H O Na   Na CO  + H O+ CO  

2,65 2,25 12,1
n 0,025 mol ; n 0,125 mol ; n 0,275 mol

106 18 44

n 2.0,025 0,05 mol ; n 2.0,125 0,25 mol

n 0,025 + 0





=

 = =


⇒ = = ⇒ →

−
O

6 5

,275 0,3 mol

5,8  (23.0,05 + 1.0,25 + 12.0,3)
n  0,05 mol

16
x : y : z : t 0,3 : 0,25 : 0,05 : 0,05 6 : 5 : 1 : 1 M lµ C H ONa  § ¸ p ¸ n C.

C. Bài t p luy n t pậ ệ ậ
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Bài t p 8ậ
M t h n h p g m anđehit acrylic và m t anđehit no, đ n ch c X. Đ t cháy ộ ỗ ợ ồ ộ ơ ứ ố

hoàn toàn 1,72 gam h n h p trên c n v a h t 2,296 lít khí oxi (đktc). ỗ ợ ầ ừ ế
Cho toàn b  s n ph m cháy h p th  h t vào dung d ch Ca(OH)ộ ả ẩ ấ ụ ế ị 2 d , thu ư
đ c 8,5 gam k t t a. Công th c c u t o c a X làượ ế ủ ứ ấ ạ ủ

H ng d n gi iướ ẫ ả

G i CTPT c a X là Cọ ủ nH2n+1CHO (n ≥  0)

S  đ  ph n ng : ơ ồ ả ứ

A. HCHO. B. C2H5CHO. C. C3H7CHO. D. CH3CHO.

= = = = =

⇔

= =

⇒ = ⇒ =

=

− −

2 3 2

2 2 2

2 2

CO CaCO O

O(an®ehit) an®eh

H O an®ehit O CO

H O

i

H

t

O

n n

8,5 2,296
n n 0,085 mol ; n 0,1025 mol

100 22,4

NhËn xÐt : an®ehit lµ ®¬n chøc  

Theo BTKL : m   m  + m m  1,72 + 0,1025.32 0,085.44

1,26
m  1,26 gam n  = 0,07 mol

18

O2

to
CO2
H2O CaCO3

Ca(OH)2CnH2n+1CHO
CH2=CHCHO
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Bài t p 8 (tt)ậ
M t h n h p g m anđehit acrylic và m t anđehit no, đ n ch c X. Đ t cháy ộ ỗ ợ ồ ộ ơ ứ ố

hoàn toàn 1,72 gam h n h p trên c n v a h t 2,296 lít khí oxi (đktc). ỗ ợ ầ ừ ế
Cho toàn b  s n ph m cháy h p th  h t vào dung d ch Ca(OH)ộ ả ẩ ấ ụ ế ị 2 d , thu ư
đ c 8,5 gam k t t a. Công th c c u t o c a X làượ ế ủ ứ ấ ạ ủ

 

= ⇒ =

⇒ = =
= =

⇒ = =

= −

−
−

−
−

2 2 2 2 2

2

2

2 2

O(an®ehit) O(O ) O(CO ) O(H O) O(an®ehit) O(CO ) O(H O) O(O )

an®eh

CH =CHCHO CO H

it

X

O

Theo BTNT ví i O : 

n +n n +n n n +n n

n 0,085.2+0,07 0,1025.2 0,035 mol

MÆt kh¸ c : 0,08n  n n 5 0,07 0,015 mol

n 0,035 0,015 0,

= ⇒ =

⇒ = ⇒ →
2an®ehit CH =C CH

3

H O X

02 mol

Cã : m m +m 1,72 0,015.56+0,02(14n+30)

n 1  X lµ  § ¸ p ¸CH CHO n D.

A. HCHO. B. C2H5CHO. C. C3H7CHO. D. CH3CHO.

O2

to
CO2
H2O CaCO3

Ca(OH)2CnH2n+1CHO
CH2=CHCHO
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M T S  BÀI T P V N D NG GIAI THEO PH NG PHÁP B O TOÀỘ Ố Ậ Ậ Ụ ƯƠ Ả N MOL 
ELECTRON

01. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung d ch HNOị 3 r t loãng thì thu ấ đ c h n ượ ỗ
h p g m 0,015 mol khí Nợ ồ 2O và 0,01mol khí NO (ph n ng không t o NHả ứ ạ 4NO3). Giá 
tr  c a m làị ủ

A. 13,5 gam.    B. 1,35 gam.    C.  0,81 gam.    D. 8,1 gam.

02. Cho m t lu ng CO đi qua ng s  đ ng 0,04 mol h n h p A g m FeO và ộ ồ ố ứ ự ỗ ợ ồ
Fe2O3 đ t nóng. Sau khi k t thúc thí nghi m thu đ c ch t r n B g m 4 ch t ố ế ệ ượ ấ ắ ồ ấ
n ng 4,784 gam. Khí đi ra kh i ng s  h p th  vào dung d ch Ca(OH)2 d , thì ặ ỏ ố ứ ấ ụ ị ư
thu đ c 4,6 gam k t t a. Ph n trăm kh i l ng FeO trong h n h p A là ượ ế ủ ầ ố ượ ỗ ợ
       A. 68,03%. B. 13,03%. C. 31,03%. D. 68,97%.

03. M t h n h p g m hai b t kim lo i Mg và Al đ c chia thành hai ph n b ng ộ ỗ ợ ồ ộ ạ ượ ầ ằ
nhau:
- Ph n 1ầ : cho tác d ng v i HCl d  thu đ c 3,36 lít Hụ ớ ư ượ 2. 
- Ph n 2ầ : hoà tan h t trong HNOế 3 loãng d  thu đ c V lít m t khí không màu, hoá ư ượ ộ
nâu trong không khí (các th  tích khí đ u đo  đktc). Giá tr  c a V làể ề ở ị ủ

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.

B

B

A
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04. Dung d ch X g m AgNOị ồ 3 và Cu(NO3)2 có cùng n ng đ . L y m t l ng h n ồ ộ ấ ộ ượ ỗ
h p g m 0,03 mol Al; 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung d ch X cho t i khí ph n ợ ồ ị ớ ả

ng k t thúc thu đ c ch t r n Y ch a 3 kim lo i.Cho Y vào HCl d  gi i phóng ứ ế ượ ấ ắ ứ ạ ư ả
0,07 gam khí. N ng đ  c a hai mu i là ồ ộ ủ ố

A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M.

05. Cho 1,35 gam h n h p Cu, Mg, Al tác d ng v i HNOỗ ợ ụ ớ 3 d  đ c 896 ml h n ư ượ ỗ
h p g m NO và NOợ ồ 2 có . Tính t ng kh i l ng mu i nitrat sinh ra (khí  đktc).ổ ố ượ ố ở
      

 A. 9,41 gam.   B. 10,08 gam.      C. 5,07 gam.       D. 8,15 gam.

06. Hòa tan h t 4,43 gam h n h p Al và Mg trong HNOế ỗ ợ 3 loãng thu đ c dung d ch A ượ ị
và 1,568 lít (đktc) h n h p hai khí (đ u không màu) có kh i l ng 2,59 gam trong đó ỗ ợ ề ố ượ
có m t khí b  hóa thành màu nâu trong không khí. Tính s  mol HNOộ ị ố 3 đã ph n ng.ả ứ

A. 0,51 mol. B. A. 0,45 mol.     C. 0,55 mol.       D. 0,49 mol.

B

C

D
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07. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p g m ba kim lo i b ng dung d ch HNOỗ ợ ồ ạ ằ ị 3 thu đ c 1,12 lít h n h p ượ ỗ ợ
khí D (đktc) g m NOồ 2 và NO. T  kh i h i c a D so v i hiđro b ng 18,2. Tính th  tích t i thi u dung d ch ỉ ố ơ ủ ớ ằ ể ố ể ị
HNO3 37,8% (d = 1,242g/ml) c n dùng.ầ

A. 20,18 ml. B. 11,12 ml. C. 21,47 ml. D. 36,7 ml.

08. Hòa tan 6,25 gam h n h p Zn và Al vào 275 ml dung d ch HNOỗ ợ ị 3 thu đ c dung d ch A, ch t r n B ượ ị ấ ắ
g m các kim lo i ch a tan h t cân n ng 2,516 gam và 1,12 lít h n h p khí D (  đktc) g m NO và NOồ ạ ư ế ặ ỗ ợ ở ồ 2. T  ỉ
kh i c a h n h p D so v i Hố ủ ỗ ợ ớ 2 là 16,75. Tính n ng đ  mol/l c a HNOồ ộ ủ 3 và tính kh i l ng mu i khan thu ố ượ ố
đ c khi cô c n dung d ch sau ph n ng.ượ ạ ị ả ứ

A. 0,65M và 11,794 gam. B. 0,65M và 12,35 gam.
C. 0,75M và 11,794 gam. D. 0,55M và 12.35 gam.

09. Đ t cháy 5,6 gam b t Fe trong bình đ ng Oố ộ ự 2 thu đ c 7,36 gam h n h p A g m Feượ ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 và Fe. 
Hòa tan hoàn toàn l ng h n h p A b ng dung d ch HNOượ ỗ ợ ằ ị 3 thu đ c V lít h n h p khí B g m NO và NOượ ỗ ợ ồ 2. T  ỉ
kh i c a B so v i Hố ủ ớ 2 b ng 19. Th  tích V  đktc làằ ể ở

A. 672 ml.   B. 336 ml.   C. 448 ml.     D. 896 ml.

10. Cho a gam h n h p A g m oxit FeO, CuO, Feỗ ợ ồ 2O3 có s  mol b ng nhau tác d ng hoàn toàn v i ố ằ ụ ớ
l ng v a đ  là 250 ml dung d ch HNOượ ừ ủ ị 3 khi đun nóng nh , thu đ c dung d ch B và 3,136 lít (đktc) h n ẹ ượ ị ỗ
h p khí C g m NOợ ồ 2 và NO có t  kh i so v i hiđro là 20,143. Tính a.ỉ ố ớ

A. 7,488 gam.     B. 5,235 gam.             C. 6,179 gam. D. 7,235 gam.

C

A

D
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Ph ng pháp 5ươ
S  D NG PH NG TRÌNH ION - ELETRONỬ Ụ ƯƠ

Đ  làm t t các bài toán b ng ph ng pháp ion đi u đ u tiên các b n ph i n m ch c ể ố ằ ươ ề ầ ạ ả ắ ắ
ph ng trình ph n ng d i d ng các phân t  t  đó suy ra các ph ng trình ion, đôi ươ ả ứ ướ ạ ử ừ ươ
khi có m t s  bài t p không th  gi i theo các ph ng trình phân t  đ c mà ph i gi i ộ ố ậ ể ả ươ ử ượ ả ả
d a theo ph ng trình ion. Vi c gi i bài toán hóa h c b ng ph ng pháp ion giúp ự ươ ệ ả ọ ằ ươ
chúng ta hi u k  h n v  b n ch t c a các ph ng trình hóa h c. T  m t ph ng ể ỹ ơ ề ả ấ ủ ươ ọ ừ ộ ươ
trình ion có th  đúng v i r t nhi u ph ng trình phân t . Ví d  ph n ng gi a h n ể ớ ấ ề ươ ử ụ ả ứ ữ ỗ
h p dung d ch axit v i dung d ch baz  đ u có chung m t ph ng trình ion làợ ị ớ ị ơ ề ộ ươ

H+  +  OH−   →   H2O
ho c ph n ng c a Cu kim lo i v i h n h p dung d ch NaNOặ ả ứ ủ ạ ớ ỗ ợ ị 3 và dung d ch Hị 2SO4 là

3Cu  +  8H+  +  2NO3
−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O...
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Ví d  1:ụ  H n h p X g m (Fe, Feỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4, FeO) v i s  mol m i ch t là 0,1 mol, hòa ớ ố ỗ ấ
tan h t vào dung d ch Y g m (HCl và Hế ị ồ 2SO4 loãng) d  thu đ c dung d ch Z. Nh  t  ư ượ ị ỏ ừ
t  dung d chừ ị  Cu(NO3)2 1M vào dung d ch Z cho t i khi ng ng thoát khí NO. Th  tích ị ớ ừ ể
dung d ch Cu(NOị 3)2 c n dùng và th  tích khí thoát ra  đktc thu c ph ng án nào?ầ ể ở ộ ươ

A. 25 ml; 1,12 lít. B. 0,5 lít; 22,4 lít.
C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.

gi i ả Quy h n h p 0,1 mol Feỗ ợ 2O3 và 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe3O4. 
H n h p X g m: (Feỗ ợ ồ 3O4 0,2 mol; Fe 0,1 mol) tác d ng v i dung d ch Yụ ớ ị

Fe3O4 + 8H+  →  Fe2+     +    2Fe3+  +  4H2O
   0,2         →       0,2             0,4 mol
Fe  +     2H+   →   Fe2+  +  H2

↑ 
0,1         →          0,1 mol

Dung d ch Z: (Feị 2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2:
3Fe2+  +  NO3

−  +  4H+   →   3Fe3+  +  NO↑  +  2H2O
 0,3          0,1                                       0,1 mol

⇒ VNO =  0,1× 22,4 = 2,24 lít.

3 2 3
Cu(NO ) NO

1
n n 0,05

2
−= = mol

⇒ 
3 2dd Cu(NO )

0,05
V 0,05

1
= = lít  (hay 50 ml).  (Đáp án C)
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Ví d  2:ụ  Hòa tan 0,1 mol Cu kim lo i trong 120 ml dung d ch X g m HNOạ ị ồ 3 1M và 
H2SO4 0,5M. Sau khi ph n ng k t thúc thu đ c V lít khí NO duy nh t (đktc).ả ứ ế ượ ấ  Giá 
tr  c a V làị ủ

A. 1,344 lít. B. 1,49 lít. C. 0,672 lít. D. 1,12 lít.

gi i ả T ngổ  
H

n 0,24+ = mol     và
3NO

n 0,12− = mol.

Ph ng trình ion:ươ
3Cu     +     8H+   +  2NO3

−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O
Ban đ uầ :  0,1     →    0,24  →  0,12 mol
Ph n ng:ả ứ 0,09    ←   0,24  →  0,06            →                0,06 mol
Sau ph n ng:ả ứ 0,01 (d )    (h t)      0,06 (d )ư ế ư
⇒ VNO  =  0,06× 22,4  =  1,344 lít. 

(Đáp án A)
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Ví d  3:ụ  Dung d ch X ch a dung d ch NaOH 0,2M và dung d ch Ca(OH)ị ứ ị ị 2 0,1M. S c ụ
7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung d ch X thì l ng k t t a thu đ c làị ượ ế ủ ượ

A. 15 gam. B. 5 gam. C. 10 gam. D. 0 gam.

Ph ng trình ion rút g n:ươ ọ
CO2  +  2OH−   →   CO3

2−  +  H2O
0,35         0,4
0,2    ←   0,4     →      0,2 mol

OH
n −

gi iả
= 0,35 mol ; = 0,4 mol 2Ca

n += 0,1 mol. T ngổ

2CO ( )n d-

ti p t c x y ra ph n ng:ế ụ ẩ ả ứ
CO3

2−  +   CO2  +    H2O   →   2HCO3
−

Ban đ u:ầ  0,2          0,15 mol
Ph n ng:ả ứ 0,15   ←  0,15 mol
⇒

= 0,35 − 0,2 = 0,15 mol

2
3CO

n −

2
3CO

n −

⇒

còn l i b ng 0,ạ ằ 05 mol ⇒
3CaCOn

↓
= 0,05 mol

= 0,05× 100 = 5 gam. 3CaCOm

2COn

(Đáp án B)
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Ví d  4:ụ  Hòa tan h t h n h p g m m t kim lo i ki m và m t kim lo i ki m th  ế ỗ ợ ồ ộ ạ ề ộ ạ ề ổ
trong n c đ c dung d ch A và có 1,12 lít Hướ ượ ị 2  bay ra (  đktc). Cho dung d ch ch a ở ị ứ
0,03 mol AlCl3  vào dung d ch A. kh i l ng k t t a thu đ c làị ố ượ ế ủ ượ

A. 0,78 gam. B. 1,56 gam. C. 0,81 gam. D. 2,34 gam.

gi iả Ph n ng c a kim lo i ki m và kim lo i ki m th  v i Hả ứ ủ ạ ề ạ ề ổ ớ 2O:

M  +  nH2O   →   M(OH)n  + 2

n
H

2
T  ph ng trình ta có:ừ ươ

2HOH
n 2n− = = 0,1mol 

Dung d ch A tác d ng v i 0,03 mol dung d ch AlClị ụ ớ ị 3:
Al3+   +   3OH−   →   Al(OH)3↓

Ban đ u:ầ 0,03       0,1 mol
Ph n ng:ả ứ 0,03  → 0,09      →     0,03 mol
⇒ OH ( )

n
d-− = 0,01mol

ti p t c hòa tan k t t a theo phế ụ ế ủ ng trươ ình:
Al(OH)3  +  OH−   →   AlO2

−  +  2H2O
 0,01     ←  0,01 mol

V y:ậ = 78× 0,02 = 1,56 gam.
3Al(OH)m (Đáp án B)
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Ví d  5:ụ  Dung d ch A ch a 0,01 mol Fe(NOị ứ 3)3 và 0,15 mol HCl có kh  năng hòa ả
tan t i đa bao nhiêu gam Cu kim lo i? (Bi t NO là s n ph m kh  duy nh t)ố ạ ế ả ẩ ử ấ

A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam.

gi iả

Ph ng trình ion:ươ
Cu   +   2Fe3+   →   2Fe2+   +   Cu2+

             0,005 ← 0,01 mol
3Cu     +     8H+   +  2NO3

−   →   3Cu2+  +  2NO↑  +  4H2O
Ban đ uầ :                   0,15       0,03 mol           →               H+ dư
Ph n ng:     ả ứ     0,045   ←    0,12   ←  0,03 mol
⇒ mCu t i đaố   =  (0,045 + 0,005) ×  64  =  3,2 gam. (Đáp án C)

(Đáp án C)
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Ví d  7:ụ  Tr n 100 ml dung d ch A (g m KHCOộ ị ồ 3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung 
d ch B (g m NaHCOị ồ 3 1M và Na2CO3 1M) thu đ c dung d ch C.ượ ị

Nh  t  t  100 ml dung d ch D (g m Hỏ ừ ừ ị ồ 2SO4 1M và HCl 1M) vào dung d ch C thu ị
đ c V lít COượ 2 (đktc) và dung d ch E. Cho dung d ch Ba(OH)ị ị 2 t i d  vào dung d ch ớ ư ị
E thì thu đ c m gam k t t a. Giá tr  c a m và V l n l t làượ ế ủ ị ủ ầ ượ

A. 82,4 gam và 2,24 lít. B. 4,3 gam và 1,12 lít.
C. 43 gam và 2,24 lít. D. 3,4 gam và 5,6 lít.

gi iả Dung d ch C ch a:ị ứ HCO3
− : 0,2 mol ; CO3

2− : 0,2 mol.
Dung d ch D có t ng:ị ổ H

n + = 0,3 mol.

Nh  t  t  dung d ch C và dung d ch D:ỏ ừ ừ ị ị
CO3

2−  +  H+   →   HCO3
−

 0,2   →  0,2     →      0,2 mol
HCO3

−  +  H+   →   H2O  +  CO2

Ban đ uầ :   0,4          0,1 mol
Ph n ng:ả ứ   0,1   ←   0,1            →           0,1 mol

               
D :ư 0,3 mol
Ti p t c cho dung d ch Ba(OH)ế ụ ị 2 d  vào dung d ch E:ư ị

Ba2+    +   HCO3
−   +   OH−   →   BaCO3↓   +   H2O

                 0,3                       →        0,3 mol
Ba2+   +   SO4

2−     →      BaSO4

                0,1         →           0,1 mol
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⇒ 2COV = 0,1× 22,4 = 2,24 lít

T ng kh i l ng k t t a:ổ ố ượ ế ủ
m = 0,3× 197 + 0,1× 233 = 82,4 gam

(Đáp án A)
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Ví d  8:ụ  Hòa tan hoàn toàn 7,74 gam m t h n h p g m Mg, Al b ng 500 ml dung ộ ỗ ợ ồ ằ
d ch g m Hị ồ 2SO4 0,28M và HCl 1M thu đ c 8,736 lítượ  H2 (đktc) và dung d ch X.Thêm V ị
lít dung d ch ch a đ ng th i NaOH 1M vàị ứ ồ ờ  Ba(OH)2 0,5M vào dung d ch X thu đ c ị ượ
l ng k t t a l n nh t.ượ ế ủ ớ ấ

a) S  gam mu i thu đ c trong dung d ch X làố ố ượ ị
A. 38,93 gam. B. 38,95 gam.
C. 38,97 gam. D. 38,91 gam.

b) Th  tích V làể
A. 0,39 lít. B. 0,4 lít.
C. 0,41 lít. D. 0,42 lít.

c) L ng k t t a làượ ế ủ
A. 54,02 gam. B. 53,98 gam.
C. 53,62 gam. D. 53,94 gam.
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gi i ả a) Xác đ nh kh i l ng mu i thu đ c trong dung d ch X:ị ố ượ ố ượ ị

2 4H SOn = 0,28× 0,5 = 0,14 mol ⇒ 2
4SO

n − = 0,14 mol    và H
n + = 0,28 mol. 

nHCl = 0,5 mol ⇒  
H

n + = 0,5 mol        và 
Cl

n − = 0,5 mol.

V y t ngậ ổ  
H

n + = 0,28 + 0,5 = 0,78 mol. Mà 
2Hn

Theo ph ng trình ion rút g n:ươ ọ
Mg0  +  2H+   →   Mg2+  +  H2

↑ (1)
Al  +  3H+   →   Al3+  +  H2

↑ (2)
mhh mu iố   =  mhh k.lo iạ  + 

= 0,39 mol.

(Đáp án A)

b) Xác đ nh th  tích V:ị ể

2
4SO Cl

m m− −+

OH
n −

Ph ng trình t o k t t a:ươ ạ ế ủ Ba2+       +      SO4
2−    →    BaSO4↓ (3)

0,5V mol        0,14 mol
Mg2+      +      2OH−     →    Mg(OH)2↓ (4)
Al3+        +      3OH−     →    Al(OH)3↓ (5)

2Ba
n += 0,5V mol = 2V mol và

2

NaOH

Ba(OH)

n 1V mol

n 0,5V mol

= 
= 

⇒ H+ h t.ế

=  7,74 + 0,14× 96 + 0,5× 35,5 = 38,93gam.

⇒   T ngổ
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Đ  k t t a đ t l n nh t thì s  mol OHể ế ủ ạ ớ ấ ố − đ  đ  k t t a h t các ion Mgủ ể ế ủ ế 2+ và 
Al3+. Theo các ph ng trình ph n ng (1), (2), (4), (5) ta có:ươ ả ứ

H
n + = OH

n − = 0,78 mol

⇒  2V = 0,78     →     V = 0,39 lít. (Đáp án A)

c) Xác đ nh l ng k t t a:ị ượ ế ủ

2Ba
n + = 0,5V = 0,5× 0,39 = 0,195 mol > 0,14 mol   →   Ba2+ d .ư

4BaSOm = 0,14× 233 = 32,62 gam.⇒ 

V yậ  mk t t aế ủ   = 4BaSOm + m 2 k.lo iạ  + OH
m −

=  32,62 + 7,74 + 0,78 ×  17  =  53,62 gam. 

(Đáp án C)
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Ví d  9:ụ  (Câu 40 - Mã 182 - TS Đ i H c - Kh i A 2007ạ ọ ố )

Cho m gam h n h p Mg, Al vào 250 ml dung d ch X ch a h n h p axit HCl 1M và ỗ ợ ị ứ ỗ ợ
axit H2SO4 0,5M, thu đ c 5,32 lítượ  H2 (  đktc) và dung d ch Y (coi th  tích dung d ch ở ị ể ị
không đ i). Dung d ch Y cóổ ị  pH là

A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.

2H ( )n t¹othµnhgi i ả = 0,2375 mol. ⇒ T ng:ổ  
H

n + = 0,5 mol 

⇒ 
H ( )

n
d-+ = 0,5 − 0,475 = 0,025 mol

⇒ 
0,025

H
0,25

+  =  = 0,1 = 10−1M   →   pH = 1. 

(Đáp án A)
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Ví d  10:ụ  (Câu 40 - Mã đ  285 - Kh i B - TSĐH 2007ề ố )

Th c hi n hai thí nghi m:ự ệ ệ

1) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch HNOả ứ ớ ị 3 1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch ch a HNOả ứ ớ ị ứ 3 1M và H2SO4 0,5 M 
thoát ra V2 lít NO.

Bi t NO là s n ph m kh  duy nh t, các th  tích khí đo  cùng đi u ki n. ế ả ẩ ử ấ ể ở ề ệ Quan h  gi a Vệ ữ 1 
và V2 là

A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.

V1 t ng ng v i 0,02 mol NO.ươ ứ ớ

V2 t ng ng v i 0,04 mol NO.ươ ứ ớ
Nh  v y Vư ậ 2 = 2V1. 

(Đáp án B)

gi i ả
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Ví d  11:ụ  (Câu 33 - Mã 285 - Kh i B - TSố ĐH 2007)

Tr n 100 ml dung d ch (g m Ba(OH)ộ ị ồ 2 0,1M và NaOH 0,1M) v i 400 ml dung d ch ớ ị
(g m Hồ 2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu đ c dung d ch X. Giá tr  pH c a dung ượ ị ị ủ
d ch X làị

A. 7. B. 2. C. 1. D. 6.
gi i ả

T ngổ T ngổ= 0,03 mol.OH
n − = 0,035 mol.H

n +

Khi tr n h n h p dd ch baz  v i h n h p dd ch axit ta có ph ng trình ion rút g n:ộ ỗ ợ ị ơ ớ ỗ ợ ị ươ ọ
H+   +    OH−    →   H2O

H ( )
n

d-+  = 0,035 − 0,03 = 0,005 mol.

0,005
H

0,5
+  =  = 0,01 = 10−2   →    pH = 2. 

(Đáp án B)
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Ví d  12:ụ  (Câu 18 - Mã 231 - TS Cao Đ ng - Kh i A 2007ẳ ố )

Cho m t m u h p kim Na-Ba tác d ng v i n c (d ), thu đ c dung d ch X và 3,36 lít ộ ẫ ợ ụ ớ ướ ư ượ ị
H2 (  đktc). Th  tích dung d ch axitở ể ị  H2SO4 2M c n dùng đ  trung hoà dung d ch X làầ ể ị

A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.

H
n +

gi i ả
= 0,3 mol    →    OH

n −=
2 4H SOn = 0,15 mol

⇒ 
2 4H SO

0,15
V

2
=  = 0,075 lít  (75 ml). 

(Đáp án B)
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Ví d  13:ụ  Hòa tan h n h p X g m hai kim lo i A và B trong dung d ch HNOỗ ợ ồ ạ ị 3 loãng. 
K t thúc ph n ng thu đ c h n h p khí Y (g m 0,1 mol NO, 0,15 molế ả ứ ượ ỗ ợ ồ  NO2 và 0,05 
mol N2O). Bi t r ng không có ph n ng t o mu i NHế ằ ả ứ ạ ố 4NO3. S  mol HNOố 3 đã ph n ng ả ứ
là: 

A. 0,75 mol.       B. 0,9 mol. C. 1,05 mol. D. 1,2 mol.

gi i ả
Ta có bán ph n ng:ả ứ

NO3
−   +   2H+  +  1e   →   NO2  +  H2O (1)

                0,3        ←            0,15
NO3

−   +   4H+  + 3e    →   NO  +  2H2O (2)
                0,4           ←         0,1
2NO3

−  +  10H+  +  8e   →   N2O  +  5H2O (3)
                 0,5         ←          0,05

T  (1), (2), (3)  nh n đ c:ừ ậ ượ

3HNO H
n n

p-
+= ∑ = 1,2 mol. 2 0,15 4 0,1 10 0,05× + × + ×= 

(Đáp án D)
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Ví d  14:ụ  Cho 12,9 gam h n h p Al và Mg ph n ng v i dung d ch h n h p hai axit ỗ ợ ả ứ ớ ị ỗ ợ
HNO3 và H2SO4 (đ c nóng) thu đ c 0,1 mol m i khí SOặ ượ ỗ 2, NO, NO2. Cô c n dung d ch ạ ị
sau ph n ng kh i l ng mu i khan thu đ c là:ả ứ ố ượ ố ượ

A. 31,5 gam. B. 37,7 gam. C. 47,3 gam. D. 34,9 gam.

gi iả  Ta có bán ph n ng:ả ứ
2NO3

−  +  2H+  +  1e   →   NO2  +  H2O  +  NO3
− (1)

                                               0,1          →        0,1
4NO3

−  + 4H+  +  3e   →   NO  +  2H2O  +  3NO3
− (2)

                                               0,1          →       3 ×  0,1
2SO4

2−  +  4H+  +  2e   →   SO2  +  H2O  +  SO4
2− (3)

                                                0,1         →       0,1
T  (1), (2), (3) ừ → s  mol NOố 3

− t o mu i b ng 0,1 + 3 ạ ố ằ ×  0,1 = 0,4 mol;
                              s  mol SOố 4

2− t o mu i b ng 0,1 mol.ạ ố ằ

⇒   mmu iố  = mk.lo iạ  + 3NO
m − + 2

4SO
m −= 12,9 + 62 ×  0,4 + 96 ×  0,1 = 47,3. 

(Đáp án C)
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Ví d  15:ụ  Hòa tan 10,71 gam h n h p g m Al, Zn, Fe trong 4 lít dung d ch HNOỗ ợ ồ ị 3 aM 
v a đ  thu đ c dung d ch A và 1,792 lít h n h p khí g m Nừ ủ ượ ị ỗ ợ ồ 2 và N2O có t  l  mol 1:1. ỉ ệ
Cô c n dung d ch A thu đ c m (gam.) mu i khan. giá tr  c a m, a là:ạ ị ượ ố ị ủ

A. 55,35 gam. và 2,2M B. 55,35 gam. và 0,22M
C. 53,55 gam. và 2,2M D. 53,55 gam. và 0,22M

gi iả  mol. 
2 2N O N

1,792
n n 0,04

2 22,4
= = =

×

Ta có bán ph n ng:ả ứ
2NO3

−  +  12H+  +  10e   →   N2  +  6H2O
0,08          0,48                        0,04
2NO3

−  +  10H+  +  8e   →   N2O  +  5H2O
0,08          0,4                          0,04

⇒ 3HNO H
n n 0,88+= = mol ⇒ 

0,88
a 0,22

4
= = M 

S  mol NOố 3− t o mu i b ng 0,88 ạ ố ằ − (0,08 + 0,08) = 0,72 mol.
Kh i l ng mu i b ng 10,71 + 0,72 ố ượ ố ằ ×  62 = 55,35 gam. 

(Đáp án B)
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Ví d  16:ụ  Hòa tan 5,95 gam h n h p Zn, Al có t  l  mol là 1:2 b ng dung d ch HNOỗ ợ ỷ ệ ằ ị 3 

loãng d  thu đ c 0,896 lít m t s n s n ph m kh  X duy nh t ch a nit . X là:ư ượ ộ ả ả ẩ ử ấ ứ ơ
A. N2O B. N2 C. NO D. NH4

+

gi iả  

Ta có: nZn = 0,05 mol; nAl = 0,1 mol.
G i a là s  mol c a Nọ ố ủ xOy, ta có:

Zn  →  Zn2+  +  2e Al  →  Al3+  +  3e
0,05                 0,1 0,1                 0,3
xNO3

− + (6x − 2y)H+  +  (5x − 2y)e  →  NxOy + (3x − 2y)H2O
                                     0,04(5x − 2y)       0,04

⇒ 0,04(5x − 2y) = 0,4  →  5x − 2y = 10 V y  X là Nậ 2.

(Đáp án B) 
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Ví d  17:ụ  Cho h n h p g m 0,15 mol CuFeSỗ ợ ồ 2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác d ng v i dung ụ ớ
d ch HNOị 3 d  thu đ c dung d ch X và h n h p khí Y g m NO và NOư ượ ị ỗ ợ ồ 2. Thêm BaCl2 
d  vào dung d ch X thu đ c m gam k t t a. M t khác, n u thêm Ba(OH)ư ị ượ ế ủ ặ ế 2 d  vào ư
dung d ch X, l y k t t a nung trong không khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c a ị ấ ế ủ ế ố ượ ổ ượ
gam ch t r n. Giá tr  c a m và a là:ấ ắ ị ủ

A. 111,84g và 157,44g  B. 111,84g và 167,44g  
C. 112,84g và 157,44g  A. 112,84g và 167,44g  

gi iả  

Ta có bán ph n ng:ả ứ
CuFeS2 + 8H2O − 17e  →  Cu2+ + Fe3+ + 2SO4

2− + 16H+

   0,15                                    0,15     0,15       0,3
Cu2FeS2 + 8H2O − 19e  → 2Cu2+ + Fe3+ + 2SO4

2− + 16H+

   0,09                                     0,18    0,09       0,18
2
4SO

n 0,48− = mol; 

     Ba2+  +  SO4
2−  →  BaSO4

                                0,48               0,48
⇒ m = 0,48 ×  233 = 111,84 gam.

nCu = 0,33 mol; nFe = 0,24 mol.
Cu  →  CuO            2Fe  →  Fe2O3

0,33      0,33            0,24        0,12
⇒ a = 0,33 ×  80 + 0,12 × 160 + 111,84 = 157,44 gam. 

(Đáp án A).
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Ví d  18:ụ  Hòa tan 4,76 gam h n h p Zn, Al có t  l  mol 1:2 trong 400ml dung d ch ỗ ợ ỉ ệ ị
HNO3 1M v a đ , d c dung d ch X ch a m gam mu i khan và th y ừ ủ ượ ị ứ ố ấ không có khí 
thoát ra. Giá tr  c a m là:ị ủ

A. 25.8 gam. B. 26,9 gam. C. 27,8 gam. D. 28,8 gam.

nZn = 0,04 mol; nAl = 0,08 mol.
- Do ph n ng không t o khí nên trong dung d ch t o NHả ứ ạ ị ạ 4NO3. Trong dung d ch có:ị

0,04 mol Zn(NO3)2 và 0,08 mol Al(NO3)3

V y s  mol NOậ ố 3
− còn l i ạ đ  t o NHể ạ 4NO3 là: 

0,4 − 0,04 ×  2 − 0,08 ×  3 = 0,08 mol
- Do đó trong dung d ch t o 0,04  mol NHị ạ 4NO3 

m = 0,04 ×  189 + 0,08 ×  213 + 0,04 ×  80 = 27,8 gam. 

gi iả  

(Đáp án C)
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Ph ng pháp 6ươ

S  D NG CÁC GIÁ TR  TRUNG BÌNHỬ Ụ Ị

Đây là m t trong m t s  ph ng pháp hi n đ i nh t cho phép gi i nhanh chóng và đ n gi n ộ ộ ố ươ ệ ạ ấ ả ơ ả
nhi u bài toán hóa h c và h n h p các ch t r n, l ng cũng nh  khí.ề ọ ỗ ợ ấ ắ ỏ ư
Nguyên t c c a ph ng pháp nh  sau: Kh i l ng phân t  trung bình (KLPTTB) (kí hi u ) cũng ắ ủ ươ ư ố ượ ử ệ
nh  kh i l ng nguyên t  trung bình (KLNTTB) chính là kh i l ng c a m t mol h n h p, nên nó ư ố ượ ử ố ượ ủ ộ ỗ ợ
đ c tính theo công th c:ượ ứ

M = tæng khèi l- î ng hçn hî p (tÝnh theo gam)

tæng sè mol c¸c chÊt trong hçn hî p

i i1 1 2 2 3 3

1 2 3 i

M nM n M n M n ...
M

n n n ... n

+ + += =
+ + +

∑
∑

trong đó M1, M2,... là KLPT (ho c KLNT) c a các ch t trong h n h p;ặ ủ ấ ỗ ợ  n1, n2,... là s  mol t ng ố ươ
ng c a các ch t.ứ ủ ấ

Công th c (1) có th  vi t thành:ứ ể ế

(1)

1 2 3
1 2 3

i i i

n n n
M M . M . M . ...

n n n
= + + +

∑ ∑ ∑
1 1 2 2 3 3M M x M x M x ...= + + + (2)
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trong đó x1, x2,... là % s  mol t ng ng (cũng chính là % kh i l ng) c a các ch t. Đ c ố ươ ứ ố ượ ủ ấ ặ
bi t đ i v i ch t khí thệ ố ớ ấ ì x1, x2, ... cũng chính là % th  tích nên công th c (2) có th  vi t ể ứ ể ế
thành:

i i1 1 2 2 3 3

1 2 3 i

M VM V M V M V ...
M

V V V ... V

+ + += =
+ + +

∑
∑

(3)

trong đó V1, V2,... là th  tích c a các ch t khí. N u h n h p ch  có 2 ch t thì cácể ủ ấ ế ỗ ợ ỉ ấ  công 
th cứ  (1), (2), (3) t ng ng tr  thành (1’), (2’), (3’) nh  sau:ươ ứ ở ư

1 1 2 1M n M (n n )
M

n

+ −= (1’)

trong đó n là t ng s  s  mol c a các ch t trong h n h pổ ố ố ủ ấ ỗ ợ ,

1 1 2 1M M x M (1 x )= + − (2’) 

trong đó con s  1 ng v i 100% vàố ứ ớ 1 1 2 1M V M (V V )
M

V

+ −= (3’) 

trong đó V1 là th  tích khí th  nh t và V là t ng th  tích h n h p.ể ứ ấ ổ ể ỗ ợ
T  công th c tính KLPTTB ta suy ra các công th c tính KLNTTBừ ứ ứ

V i các công th c:ớ ứ x y z 1

x y z 2

C H O ; n mol

C H O ; n mol′ ′ ′
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ta có:
- Nguyên t  cacbon trung bình:ử 1 1 2 2

1 2

x n x n ...
x

n n ...

+ +=
+ +

- Nguyên t  hiđro trung bình:ử
1 1 2 2

1 2

y n y n ...
y

n n ...

+ +=
+ +

và đôi khi tính c  đ c s  liên k t ả ượ ố ế π, s  nhóm ch c trung bình theo công th c trên.ố ứ ứ

Ví d  1:ụ  Hòa tan hoàn toàn 2,84 gam h n h p hai mu i cacbonat c a hai kim lo i ỗ ợ ố ủ ạ
phân nhóm IIA và thu c hai chu kỳ liên ti p trong b ng tu n hoàn b ng dung d ch HCl ta ộ ế ả ầ ằ ị
thu đ c dung d ch X và 672 ml COượ ị 2 (  đktc).ở

1. Hãy xác đ nh tên các kim lo i.ị ạ
A. Be, Mg. B. Mg, Ca. C. Ca, Ba. D. Ca, Sr.

2. Cô c n dung d ch X thì thu ạ ị đ c bao nhiêu gam mu i khan?ượ ố
A. 2 gam. B. 2,54 gam. C. 3,17 gam. D. 2,95 gam.
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Ví d  2:ụ  Trong t  nhiên, đ ng (Cu) t n t i d i hai d ng đ ng v   và . KLNT (x p ự ồ ồ ạ ướ ạ ồ ị ấ
x  kh i l ng trung bình) c a Cu là 63,55. Tính % v  kh i l ng c a m i lo i ỉ ố ượ ủ ề ố ượ ủ ỗ ạ
đ ng v .ồ ị

A. 65Cu: 27,5% ;  63Cu: 72,5%. B. 65Cu: 70% ;  63Cu: 30%.
C. 65Cu: 72,5% ;  63Cu: 27,5%. D. 65Cu: 30% ;  63Cu: 70%.

Ví d  3:ụ  H n h p khí SOỗ ợ 2 và O2 có t  kh i so v i CHỉ ố ớ 4 b ng 3. C n thêm bao nhiêu ằ ầ
lít O2 vào 20 lít h n h p khí đó đ  cho t  kh i so v i CHỗ ợ ể ỉ ố ớ 4 gi m đi 1/6, t c b ng 2,5. ả ứ ằ
Các h n h p khí  cùng đi u ki n nhi t đ  và áp su t.ỗ ợ ở ề ệ ệ ộ ấ

A. 10 lít. B. 20 lít. C. 30 lít. D. 40 lít.

Ví d  3:ụ  H n h p khí SOỗ ợ 2 và O2 có t  kh i so v i CHỉ ố ớ 4 b ng 3. C n thêm bao nhiêu ằ ầ
lít O2 vào 20 lít h n h p khí đó đ  cho t  kh i so v i CHỗ ợ ể ỉ ố ớ 4 gi m đi 1/6, t c b ng ả ứ ằ
2,5. Các h n h p khí  cùng đi u ki n nhi t đ  và áp su t.ỗ ợ ở ề ệ ệ ộ ấ

A. 10 lít. B. 20 lít. C. 30 lít. D. 40 lít.

gi i ả Cách 1: G i x là % th  tích c a SOọ ể ủ 2 trong h n h p ban đ u, ta có:ỗ ợ ầ
 = 16× 3 = 48 = 64.x + 32(1 − x) ⇒ x = 0,5

V y: m i khí chi m 50%. Nh  v y trong 20 lít, m i khí chi m 10 lít. ậ ỗ ế ư ậ ỗ ế
G i V là s  lít Oọ ố 2 c n thêm vào, ta có:ầ

64 10 32(10 V)
M 2,5 16 40

20 V

× + +′ = × = =
+

M

Gi i ra có V = 20 lítả . (Đáp án B)
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Cách 2:
Ghi chú: Có th  coi h n h p khí nh  m t khí có KLPT chính b ng KLPT ể ỗ ợ ư ộ ằ
trung bình c a h n h p, ví d , có th  xem không khí nh  m t khí v i ủ ỗ ợ ụ ể ư ộ ớ
KLPT là 29.
H n h p khí ban đ u coi nh  khí th  nh t (20 lít có M = 16ỗ ợ ầ ư ứ ấ × 3 = 48), còn 
O2 thêm vào coi nh  khí th  hai, ta có ph ng trình:ư ứ ươ

48 20 32V
M 2,5 16 40

20 V

× += × = =
+

Rút ra V = 20 lít. 

 (Đáp án B)
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Ví d  4:ụ  Có 100 gam dung d ch 23% c a m t axit đ n ch c (dung d ch A). ị ủ ộ ơ ứ ị
Thêm 30 gam m t axit đ ng đ ng liên ti p vào dung d ch ta đ c dung d ch B. ộ ồ ẳ ế ị ượ ị
Trung hòa 1/10 dung d ch B b ng 500 ml dung d ch NaOH 0,2M (v a đ ) ta ị ằ ị ừ ủ
đ c dung d ch C.ượ ị

1. Hãy xác đ nh CTPT c a các axit.ị ủ
    A. HCOOH  và  CH3COOH. B. CH3COOH  và  C2H5COOH.
   C. C2H5COOH  và  C3H7COOH. D. C3H7COOH  và  C4H9COOH.

2. Cô c n dung d ch C thì thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ạ ị ượ ố
A. 5,7 gam. B. 7,5 gam. C. 5,75 gam. D. 7,55 gam.

giải 1. Theo ph ng pháp KLPTTBươ :

RCOOH

1 23
m 2,3

10 10
= = gam, 

2RCH COOH

1 30
m 3

10 10
= = gam, 

2,3 3
M 53

0,1

+= =

Axit duy nh t có KLPT < 53 là HCOOH (M = 46) và axit đ ng đ ng liên ấ ồ ẳ
ti p ph i là CHế ả 3COOH (M = 60). (Đáp án A)
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2. Theo ph ng pháp KLPTTBươ :

Vì Maxit = 53 nên M  = 53+23 1 75− =muèi

Vì s  mol mu i b ng s  mol axit b ng 0,1 nên t ng kh i l ng mu i ố ố ằ ố ằ ổ ố ượ ố
b ngằ

 75× 0,1 = 7,5 gam. 

(Đáp án B)
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Ví d  5:ụ  Có V lít khí A g m Hồ 2 và hai olefin là đ ng đ ng liên ti p, trong đó ồ ẳ ế
H2 chi m 60% v  th  tích. D n h n h p A qua b t Ni nung nóng đ c h n ế ề ể ẫ ỗ ợ ộ ượ ỗ
h p khí B. Đ t cháy hoàn toàn khí B đ c 19,8 gam COợ ố ượ 2 và 13,5 gam H2O. 
Công th c c a hai olefin làứ ủ
A. C2H4 và C3H6.   B. C3H6 và C4H8.    C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

Đ t CTTB c a hai olefin là :ặ ủgi iả  
n 2nC H

   cùng đi u ki n nhi t đ  và áp su t thì th  tích t  l  v i s  mol khí.Ở ề ệ ệ ộ ấ ể ỷ ệ ớ ố
H n h p khí A có:ỗ ợ n 2 n

2

C H

H

n 0,4 2

n 0,6 3
= =

Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng và đ nh lu t b o toàn nguyên t   ụ ị ậ ả ố ượ ị ậ ả ử →  
Đ t cháy h n h p khí B cũng chính là đ t cháy h n h p khí A. Ta có:ố ỗ ợ ố ỗ ợ

n 2nC H + 2

3n
O

2
→       CO2  +       H2O (1)

2H2  +  O2   →   2H2O (2)

Theo ph ng trình (1) ta có:ươ
2 2CO H On n= = 0,45 mol 

⇒ 
n 2 nC H

0,45
n

n
= T ng:ổ  

2H O

13,5
n

18
= = 0,75 mol

−
n

−
n
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⇒ 
2H O (pt 2)n = 0,75 − 0,45 = 0,3 mol 

⇒ 
2Hn = 0,3 mol 

Ta có: n 2 n

2

C H

H

n 0,45 2

n 0,3 n 3
= =

×

n

n = 2,25 

⇒ Hai olefin đ ng đ ng liên ti p là Cồ ẳ ế 2H4 và C3H6

(Đáp án B)
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Ví d  6:ụ  Đ t cháy hoàn toàn a gố am h n h p hai r u no, đ n ch c liên ti p trong dỗ ợ ượ ơ ứ ế ãy 
đ ng đ ng thu đ c 3,584 lít COồ ẳ ượ 2  đktc và 3,96ở  gam H2O. Tính a và xác đ nh CTPT ị
c a các r u.ủ ượ

A. 3,32 gam ; CH3OH và C2H5OH.
B. 4,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH.
C. 2,32 gam ; C3H7OH và C4H9OH.
D. 3,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH.

Ví d  7:ụ  H n h p 3 r u đ n ch c A, B, C có t ng s  mol là 0,08 và kh i l ng là 3,38ỗ ợ ượ ơ ứ ổ ố ố ượ  gam. 
Xác đ nh CTPT c a r u B, bi t r ng B và C có cùng s  nguyên t  cacbon và s  mol r u A ị ủ ượ ế ằ ố ử ố ượ
b ng  t ng s  mol c a r u B và C, Mằ ổ ố ủ ượ B  > MC.

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH
Ví d  8:ụ  Cho 2,84 gam h n h p 2 r u đ n ch c là đ ng đ ng liên ti p nhau tác d ng v i ỗ ợ ượ ơ ứ ồ ẳ ế ụ ớ
m t l ng Na v a đ  t o ra 4,6ộ ượ ừ ủ ạ  gam ch t r n và V lít khí Hấ ắ 2  đktc. Tính V.ở

A. 0,896 lít. B. 0,672 lít. C. 0,448 lít. D. 0,336 lít.

Ví d  9:ụ  (Câu 1 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH năm 2007ề ố )

Cho 4,48 lít h n h p X (  đktc) g m 2 hiđrocacbonỗ ợ ở ồ  m ch h  l i t  t  qua bình ch a 1,4 lít dung d ch Brạ ở ộ ừ ừ ứ ị 2 0,5M. 
Sau khi ph n ng hoàn toàn, s  mol Brả ứ ố 2 gi m đi m t n a và kh i l ng bả ộ ử ố ượ ình tăng thêm 6,7 gam. Công th c phân t  ứ ử
c a 2 hiđrocacbon làủ

A. C2H2 và C4H6. B. C2H2 và C4H8.
 C. C3H4 và C4H8. D. C2H2 và C3H8.
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Ví d  10:ụ  Tách n c hoàn toàn t  h n h p X g m 2 ancol A và B ta đ c h n h p Y g m các ướ ừ ỗ ợ ồ ượ ỗ ợ ồ
olefin. N u đ t cháy hoàn toàn X thế ố ì thu đ c 1,76 gam COượ 2. Khi đ t cháy hoàn toàn Y thố ì 
t ng kh i lổ ố ng Hượ 2O và CO2 t o ra làạ

A. 2,94 gam. B. 2,48 gam. C. 1,76 gam. D. 2,76 gam

M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEP PH NG PHÁP TRUNG BÌNHỘ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ

01. Đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p hai axit cacboxylic là đ ng đ ng k  ti p thu ố ỗ ợ ồ ẳ ế ế
đ c 3,36 lít COượ 2 (đktc) và 2,7 gam H2O. S  mol c a m i axit l n l t làố ủ ỗ ầ ượ

A. 0,05 mol và 0,05 mol. B. 0,045 mol và 0,055 mol.
C. 0,04 mol và 0,06 mol. D. 0,06 mol và 0,04 mol.

02. Có 3 ancol b n không ph i là đ ng phân c a nhau. Đ t cháy m i ch t đ u có s  mol ề ả ồ ủ ố ỗ ấ ề ố
CO2 b ng 0,75 l n s  mol Hằ ầ ố 2O. 3 ancol là

A. C2H6O; C3H8O; C4H10O.                B. C3H8O; C3H6O2; C4H10O.
C. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3.D. C3H8O; C3H6O; C3H8O2.

A

c

03. Cho axit oxalic HOOC−COOH tác d ng v i h n h p hai ancol no, đ n ch c, đ ng đ ng liên ụ ớ ỗ ợ ơ ứ ồ ẳ
ti p thu đ c 5,28 gam h n h p 3 este trung tính. Th y phân l ng este trên b ng dung d ch NaOH ế ượ ỗ ợ ủ ượ ằ ị
thu đ c 5,36 gam mu i. Hai r u có công th cượ ố ượ ứ

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.
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04. Nitro hóa benzen đ c 14,1 gam h n h p hai ch t nitro có kh i l ng phân t  h n ượ ỗ ợ ấ ố ượ ử ơ
kém nhau 45 đvC. Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai ch t nitro này đ c 0,07 mol Nố ỗ ợ ấ ượ 2. Hai 
ch t nitro đó làấ

A. C6 H5NO2 và C6H4(NO2)2.
B. C6 H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3.
C. C6 H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4.
D. C6 H2(NO2)4 và C6H(NO2)5.

05. M t h n h p X g m 2 ancol thu c cùng dãy ộ ỗ ợ ồ ộ đ ng đ ng có kh i l ng 30,4 gam. ồ ẳ ố ượ
Chia X thành hai ph n b ng nhau.ầ ằ

- Ph n 1ầ : cho tác d ngụ  v i Na d , k t thúc ph n ng thu đ c 3,36 lít Hớ ư ế ả ứ ượ 2 
(đktc).

- Ph n 2ầ : tách n c hoàn toàn  180ướ ở oC, xúc tác H2SO4 đ c thu đ c m t ặ ượ ộ
anken cho h p th  vào bấ ụ ình đ ng dung d ch Brom d  th y có 32 gam Brự ị ư ấ 2 b  m t ị ấ
màu. CTPT hai ancol trên là

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH.

06. Chia h n h p g m 2 anđehit no đ n ch c làm hai ph n b ng nhau:ỗ ợ ồ ơ ứ ầ ằ
- Ph n 1ầ : Đem đ t cháy hoàn toàn thu đ c 1,08 gam n c.ố ượ ướ
- Ph n 2ầ : tác d ng v i Hụ ớ 2 d  (Ni, tư o) thì thu đ c h n h p A. Đem A đ t ượ ỗ ợ ố

cháy hoàn toàn thì th  tích khí COể 2 (đktc) thu đ c làượ
A. 1,434 lít. B. 1,443 lít. C. 1,344 lít. D. 1,444 lít.
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07. Tách n c hoàn toàn t  h n h p Y g m hai r u A, B ta đ c h n h p X g m các ướ ừ ỗ ợ ồ ượ ượ ỗ ợ ồ
olefin. N u đ t cháy hoàn toàn Y thế ố ì thu đ c 0,66 gam Cượ O2. V y khi đ t cháy hoàn toàn ậ ố
X thì t ng kh i lổ ố ng Hượ 2O và CO2 t o ra làạ

A. 0,903 gam. B. 0,39 gam. C. 0,94 gam. D. 0,93 gam.
08. Cho 9,85 gam h n h p 2 amin đ n ch c no b c 1 tác d ng v a đ  v i dung d ch HCl ỗ ợ ơ ứ ậ ụ ừ ủ ớ ị
thì thu đ c 18,975 gam mu i. V y kh i l nượ ố ậ ố ượ g HCl ph i dùng làả

A. 9,521 gam. B. 9,125 gam. C. 9,215 gam. D. 0,704 gam.

09. Cho 4,2 gam h n h p g m r u etylic, phenol, axit fomic tác d ng v a đ  v i Na ỗ ợ ồ ượ ụ ừ ủ ớ
th y thoát ra 0,672 lít khí (đktc) và m t dung d ch. Cô c n dung d ch thu đ c h n h p X. ấ ộ ị ạ ị ượ ỗ ợ
Kh i l ng c a X làố ượ ủ

A. 2,55 gam. B. 5,52 gam. C. 5,25 gam. D. 5,05 gam.
10. H n h p X g m 2 este A, B đ ng phân v i nhau và đ u đ c t o thành t  axit đ n ỗ ợ ồ ồ ớ ề ượ ạ ừ ơ
ch c và r u đ n ch c. Cho 2,2 gam h n h p X bay h i  136,5ứ ượ ơ ứ ỗ ợ ơ ở oC và 1 atm thì thu 
đ c 840 ml h i este. M t khác đem thu  phân hoàn toàn 26,4 gam h n h p X b ng 100 ượ ơ ặ ỷ ỗ ợ ằ
ml dung d ch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) r i đem cô c n thị ồ ạ ì thu đ c 33,8 gam ch t r n ượ ấ ắ
khan. V y công th c phân t   c a este làậ ứ ử ủ

A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.
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Ph ng pháp 7ươ
TĂNG GI M KH I L NGẢ Ố ƯỢ
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Nguyên t c c a ph ng pháp là xem khi chuy n t  ch t A thành ch t B (không ắ ủ ươ ể ừ ấ ấ
nh t thi t tr c ti p, có th  b  qua nhi u giai đo n trung gian) kh i l ng tăng hay ấ ế ự ế ể ỏ ề ạ ố ượ
gi m bao nhiêu gam th ng tính theo 1 mol) và d a vào kh i l ng thay đ i ta d  ả ườ ự ố ượ ổ ễ
dàng tính đ c s  mol ch t đã tham gia ph n ng ho c ng c l i. Ví d  trong ph n ượ ố ấ ả ứ ặ ượ ạ ụ ả

ng:ứ
MCO3 + 2HCl  →  MCl2 + H2O + CO2

↑

Ta th y r ng khi chuy n 1 mol MCOấ ằ ể 3 thành MCl2 thì kh i lố ng tăngượ
(M + 2× 35,5) − (M + 60) = 11 gam

Trong ph n ng este hóa:ả ứ
CH3−COOH + R′ −OH  →  CH3−COOR′  + H2O

thì t  1 mol Rừ −OH chuy n thành 1 mol este kh i ể ố l ng tăngượ
(R′  + 59) − (R′  + 17) = 42 gam

và có 1 mol CO2 bay ra. Nh  v y khi bi t l ng mu i tăng, ta có th  tính ư ậ ế ượ ố ể
l ng COượ 2 bay ra.
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V i bài t p cho kim lo i A đ y kim lo i B ra kh i dung d ch mu i d i d ng t  ớ ậ ạ ẩ ạ ỏ ị ố ướ ạ ự
do:
- Kh i l ng kim lo i tăng b ngố ượ ạ ằ

mB(bám) − mA (tan)

- Kh i l ng kim lo i gi m b ngố ượ ạ ả ằ
mA (tan) − mB (bám).

Sau đây là các ví d  đi n hình:ụ ể

Nh  v y n u bi t kh i l ng c a r u và kh i l ng c a este ta d  dàng tính ư ậ ế ế ố ượ ủ ượ ố ượ ủ ễ
đ c s  mol r u ho c ng c l i.ượ ố ượ ặ ượ ạ
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Ví d  1:ụ  Có 1 lít dung d ch h n h p Naị ỗ ợ 2CO3 0,1 mol/l và (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Cho 43 
gam h n h p BaClỗ ợ 2 và CaCl2 vào dung d ch đó. Sau khi các ph n ng k t thúc ta thu ị ả ứ ế
đ c 39,7 gam k t t a A và dung d ch B.ượ ế ủ ị

Tính % kh i l ng các ch t trong A.ố ượ ấ
A. = 50%,  = 50%. B. = 50,38%,  = 49,62%.
C. = 49,62%,  = 50,38%. D.  Không xác đ nh đ c.ị ượ

gi iả

Các ph n ng:ả ứ
Ba2+  +  CO3

2−   →   BaCO3↓ (1)
Ca2+  +  CO3

2−   →   CaCO3↓ (2)
Theo (1) và (2) c  1 mol BaClứ 2, ho c CaClặ 2 bi n thành BaCOế 3 ho c CaCOặ 3 thì kl ng mu i gi m ượ ố ả
(71 − 60) = 11 gam. Do đó t ng s  mol hai mu iổ ố ố  BaCO3 và CaCO3 b ng:ằ43 39,7

11

−
= 0,3 mol

mà t ng s  mol COổ ố 3
2− = 0,1 + 0,25 = 0,35, đi u đó ch ng t  dề ứ ỏ ư CO3

2−.
G i x, y là s  mol BaCOọ ố 3 và CaCO3 trong A ta có:

x y 0,3

197x 100y 39,7

+ =
 + =

⇒ x = 0,1 mol ;  y = 0,2 mol.

3BaCO

0,1 197
%m 100

39,7

×= ×

3CaCO%mThành ph n c a A:ầ ủ
= 100 − 49,6 = 50,38%. 

(Đáp án C)
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Ví d  3:ụ  Cho 3,0 gam m t axit no, đ n ch c A tác d ng v a đ  v i dung d ch ộ ơ ứ ụ ừ ủ ớ ị
NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c 4,1 gam mu i khan. CTPT c a A ạ ị ả ứ ượ ố ủ
là

 A. HCOOH    B. C3H7COOH            C. CH3COOH  D. C2H5COOH

Ví d  2: ụ Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i ỗ ợ ộ ố ủ ạ
hoá tr  (I) và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr  (II) b ng dung d ch HCl th y ị ộ ố ủ ạ ị ằ ị ấ
thoát ra 4,48 lít khí CO2 (đktc). Cô c n dung d ch thu đ c sau ph n ng thì kh i ạ ị ượ ả ứ ố
l ng mu i khan thu đ c là bao nhiêu?ượ ố ượ

A. 26,0 gam. B. 28,0 gam. C. 26,8 gam. D. 28,6 gam.A

c

Ví d  4:ụ  Cho dung d ch AgNOị 3 d  tác d ng v i dung d ch h n h p có hòa tan 6,25 ư ụ ớ ị ỗ ợ
gam hai mu i KCl và KBr thu đ c 10,39 gam h n h p AgCl và AgBr. Hãy xác đ nh s  ố ượ ỗ ợ ị ố
mol h n h p đ u.ỗ ợ ầ

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol.      C. 0,03 mol.         D. 0,055 mol.b
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Ví d  5:ụ  Nhúng m t thanh graphit đ c ph  m t l p kim lo i hóa tr  (II) vào dung ộ ượ ủ ộ ớ ạ ị
d ch CuSOị 4 d . Sau ph n ng kh i l ng c a thanh graphit gi m đi 0,24 gam. ư ả ứ ố ượ ủ ả
Cũng thanh graphit này n u đ c nhúng vào dung d ch AgNOế ượ ị 3 thì khi ph n ng ả ứ
xong th y kh i l ng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim lo i hóa tr  (II) là kim ấ ố ượ ạ ị
lo i nào sau đây?ạ

A. Pb. B. Cd. C. Al. D. Sn.b
Ví d  6:ụ  Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam h n h p X g m NaCl và ỗ ợ ồ NaI vào n c đ c ướ ượ
dung d ch A. S c khí Clị ụ 2 d  vào dung d ch A. K t thúc thí nghi m, cô c n dung d ch ư ị ế ệ ạ ị
thu đ c 58,5 gam mu i khan. Kh i l ng NaCl có trong h n h p X làượ ố ố ượ ỗ ợ
A. 29,25 gam. B. 58,5 gam. C. 17,55 gam. D. 23,4 gam.a

Ví d  7:ụ  Ngâm m t v t b ng đ ng có kh i l ng 15 gam trong 340 gam dung d ch ộ ậ ằ ồ ố ượ ị
AgNO3 6%. Sau m t th i gian l y v t ra th y kh i l ng AgNOộ ờ ấ ậ ấ ố ượ 3 trong dung d ch gi m ị ả
25%. Kh i l ng c a v t sau ph n ng làố ượ ủ ậ ả ứ

A. 3,24 gam. B. 2,28 gam. C. 17,28 gam. D. 24,12 gam.c
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Ví d  8:ụ  Nhúng m t thanh k m và m t thanh s t vào cùng m t dung d ch CuSOộ ẽ ộ ắ ộ ị 4. Sau 
m t th i gian l y hai thanh kim lo i ra th y trong dung d ch còn l i có n ng đ  mol ộ ờ ấ ạ ấ ị ạ ồ ộ
ZnSO4 b ng 2,5 l n n ng đ  mol FeSOằ ầ ồ ộ 4. M t khác, kh i l ng dung d ch gi m 2,2 ặ ố ượ ị ả
gam.

Kh i l ng đ ng bám lên thanh k m và bám lên thanh s t l n l t làố ượ ồ ẽ ắ ầ ượ
A. 12,8 gam; 32 gam. B.   64 gam; 25,6 gam.
C. 32 gam; 12,8 gam. D.   25,6 gam; 64 gam.

b

Ví d  9:ụ  (Câu 15 - Mã đ  231 - TSCĐ - Kh i A 2007ề ố )   Cho 5,76 gam axit h u c  X ữ ơ
đ n ch c, m ch h  tác d ng h t v i CaCOơ ứ ạ ở ụ ế ớ 3 thu đ c 7,28 gam mu i c a axit h u ượ ố ủ ữ
c . Công th c c u t o thu g n c a X làơ ứ ấ ạ ọ ủ

A. CH2=CH−COOH. B. CH3COOH.
C. HC≡ C−COOH. D. CH3−CH2−COOH.
a

Ví d  1ụ 0: Nhúng thanh kim lo i M hoá tr  2 vào dung d ch CuSOạ ị ị 4, sau m t th i gian ộ ờ
l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0,05%. M t khác nhúng thanh kim lo i ấ ạ ấ ố ượ ả ặ ạ
trên vào dung d ch Pb(NOị 3)2, sau m t th i gian th y kh i l ng tăng 7,1%. Xác đ nh ộ ờ ấ ố ượ ị
M, bi t r ng s  mol CuSO4 và Pb(NOế ằ ố 3)2 tham gia  2 tr ng h p nh  nhau.ở ườ ợ ư

A. Al. B. Zn. C. Mg. D. Fe.b
Ví d  1ụ 1: Nhúng thanh k m vào dung d ch ch a 8,32 gam CdSOẽ ị ứ 4. Sau khi kh  hoàn toàn ion ử
Cd2+ kh i l ng thanh k m tăng 2,35% so v i ban đ u. H i kh i l ng thanh k m ban đ u.ố ượ ẽ ớ ầ ỏ ố ượ ẽ ầ

A. 60 gam. B. 70 gam. C. 80 gam. D. 90 gam.
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Ví d  12:ụ  Cho 3,78 gam b t Al ph n ng v a đ  v i dungộ ả ứ ừ ủ ớ  d ch mu i XClị ố 3 t o thành ạ
dung d ch Y. Kh i l ng ch t tan trong dung d ch Y gi m 4,06 gam so v i dung d chị ố ượ ấ ị ả ớ ị  
XCl3. xác đ nh công th c c a mu i XClị ứ ủ ố 3.

A. FeCl3. B. AlCl3. C. CrCl3. D. Không xác đ nhị

Ví d  13:ụ  Nung 100 gam h n h p g m Naỗ ợ ồ 2CO3 và NaHCO3 cho đ n khi kh i l ng h n ế ố ượ ỗ
h p không đ i đ c 69 gam ch t r n. Xác đ nh ph n trăm kh i l ng c a m i ch t ợ ổ ượ ấ ắ ị ầ ố ượ ủ ỗ ấ
t ng ng trong h n h p ban đ u.ươ ứ ỗ ợ ầ

A. 15,4% và 84,6%. B. 22,4% và 77,6%.
C. 16% và 84%. D. 24% và 76%.

Ví d  14:ụ  Hòa tan 3,28 gam h n h p mu i CuClỗ ợ ố 2 và Cu(NO3)2 vào n c đ c dung ướ ượ
d ch A. Nhúng Mg vào dung d ch A cho đ n khi m t màu xanh c a dung d ch. L y ị ị ế ấ ủ ị ấ
thanh Mg ra cân l i th y tăng thêm 0,8 gam. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c ạ ấ ạ ị ả ứ ượ
m gam mu i khanố . Tính m?

A. 1.28 gam. B. 2,48 gam. C. 3,1 gam. D. 0,48 gam.

Ví d  15ụ : Hòa tan 3,28 gam h n h p mu i MgClỗ ợ ố 2 và Cu(NO3)2 vào n c đ c dung d ch A. Nhúng vào dung ướ ượ ị
d ch A m t thanh s t. Sau m t kho ng th i gian l y thanh s t ra cân l i th y tăng thêm 0,8 gam. Cô c n dung ị ộ ắ ộ ả ờ ấ ắ ạ ấ ạ
d ch sau ph n ng thu đ c m gam mu i khan. Giá tr  m làị ả ứ ượ ố ị

A. 4,24 gam. B. 2,48 gam. C. 4,13 gam. D. 1,49 gam.

a

c

b
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            M T S  BÀI T P V N D NG GI I THEO PH NG PHÁP TĂNG Ộ Ố Ậ Ậ Ụ Ả ƯƠ
GI M             Ả KH I L NGỐ ƯỢ

01. Cho 115 gam h n h p g m ACOỗ ợ ồ 3, B2CO3, R2CO3 tác d ng h t v i dung d ch ụ ế ớ ị
HCl th y thoát ra 22,4 lít COấ 2 (đktc). Kh i l ng mu i clorua t o ra trong dd ch làố ượ ố ạ ị

A. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.

02. Ngâm m t lá s t trong dung d ch CuSOộ ắ ị 4. N u bi t kh i l ng đ ng bám ế ế ố ượ ồ
trên lá s t là 9,6 gam thì kh i l ng lá s t sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam ắ ố ượ ắ
so v i ban đ u?ớ ầ

A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam.

b

d
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05. Cho lu ng khí CO đi qua 16 gam oxit s t nguyên ch t đ c nung nóng trong ồ ắ ấ ượ
m t cái ng. Khi ph n ng th c hi n hoàn toàn và k t thúc, th y kh i l ng ng ộ ố ả ứ ự ệ ế ấ ố ượ ố
gi m 4,8 gam.Xác đ nh công th c và tên oxit s t đem dùngả ị ứ ắ .

04. Cho V lít dung d ch A ch a đ ng th iị ứ ồ ờ  FeCl3 1M  và Fe2(SO4)3 0,5M tác 
d ng v i dung d ch Naụ ớ ị 2CO3 có d , ph n ng k t thúc th y kh i l ng dung ư ả ứ ế ấ ố ượ
d ch sau ph n ng gi m 69,2 gam so v i t ng kh i l ng c a các dung d ch ị ả ứ ả ớ ổ ố ượ ủ ị
ban đ u.ầ  Giá tr  c a V là:ị ủ

A. 0,2 lít.         B. 0,24 lít. C. 0,237 lít. D.0,336 lít.

06. Dùng CO đ  kh  40 gam oxitể ử  Fe2O3 thu đ c 33,92 gam ch t r n B ượ ấ ắ
g mồ  Fe2O3, FeO và Fe. Cho  tác d ng v i Hụ ớ 2SO4 loãng d , thu đ c 2,24 lít ư ượ
khí H2 (đktc). Xác đ nh thành ph n theo s  mol ch t r n B, th  tích khí CO ị ầ ố ấ ắ ể
(đktc) t i thi u đ  có đ c k t qu  này.ố ể ể ượ ế ả
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Ph ng pháp 8ươ

QUI Đ I H N H P NHI U CH T V  S  L NG CH T ÍT H NỔ Ỗ Ợ Ề Ấ Ề Ố ƯỢ Ấ Ơ

M t s  bài toán hóa h c có th  gi i nhanh b ng các ph ng pháp b o toàn electron, b o toàn nguyên ộ ố ọ ể ả ằ ươ ả ả
t , b o toàn kh i l ng song ph ng pháp quy đ i cũnử ả ố ượ ươ ổ g tìm ra đáp s  r t nhanh và đó là ph ng ố ấ ươ
pháp t ng đ i u vi t, có th  v n d ng vào các bài t p tr c nghi m đ  phân lo i h c sinhươ ố ư ệ ể ậ ụ ậ ắ ệ ể ạ ọ .

2. Có th  quy đ i h n h p X v  b t kỳ c p ch t nào, th m chí quy đ i v  m t ch t. ể ổ ỗ ợ ề ấ ặ ấ ậ ổ ề ộ ấ
Tuy nhiên ta nên ch n c p ch t nào đ n gi n có ít ph n ng oxi hóa kh  nh t đ  đ n ọ ặ ấ ơ ả ả ứ ử ấ ể ơ
gi n vi c tính toán.ả ệ
3. Trong quá trình tính toán theo ph ng pháp quy đ i đôi khi ta g p s  âm đó là do s  bù tr  ươ ổ ặ ố ự ừ
kh i l ng c a các ch t trong h n h p. Trong tr ng h p này ta v n tính toán bình th ng và ố ượ ủ ấ ỗ ợ ườ ợ ẫ ườ
k t qu  cu i cùng v n th a mãn.ế ả ố ẫ ỏ

4. Khi quy đ i h n h p X v  m t ch t là Feổ ỗ ợ ề ộ ấ xOy thì oxit FexOy tìm đ c ch  là oxit gi  ượ ỉ ả
đ nh không có th c.ị ự

1. Khi quy đ i h n h p nhi u ch t (h n h p X) (t  ba ch t tr  lên) thành h n h pổ ỗ ợ ề ấ ỗ ợ ừ ấ ở ỗ ợ  
hai ch t hay ch  còn m t ch t ta ph i b o toàn s  mol nguyên t  và b o toàn kh i ấ ỉ ộ ấ ả ả ố ố ả ố
l ng h n h p.ượ ỗ ợ

Các chú ý khi áp d ng ph ng pháp quy đ i:ụ ươ ổ
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Ví d  1:ụ   Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau ph n ng thu đ c m gam ch t r n X ả ứ ượ ấ ắ
g m Fe, Feồ 2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam h n h p X vào dung d ch HNOỗ ợ ị 3 d  thu ư
đư c 2,24 lít khí NOợ 2 (đktc) là s n ph m kh  duy nh t. Giá tr  c a m làả ẩ ử ấ ị ủ

A. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.

 gi i ả • Quy h n h p X v  hai ch t Fe và Feỗ ợ ề ấ 2O3:
Hòa tan h n h p X vào dung d ch HNOỗ ợ ị 3 d  ta cóư

Fe + 6HNO3  →  Fe(NO3)3  + 3NO2  + 3H2O
                ←    0,1 mol

Fe

8,4 0,1 0,35
n

56 3 3
= − =

0,1

3
⇒ S  mol c a nguyên t  Fe t o oxit Feố ủ ử ạ 2O3 là

V y:ậ  
2 3X Fe Fe Om m m= + = 11,2 gam. 

• Quy h n h p X v  hai ch t FeO và Feỗ ợ ề ấ 2O3:
FeO + 4HNO3  →  Fe(NO3)3  +  NO2  + 2H2O
 0,1   ←    0,1 mol

ta có: 
2

2 2 3

2Fe O 2FeO

0,1 0,1 mol
0,15 mol

4Fe 3O 2Fe O

0,05 0,025 mol

 + →
 →


+ →
 →2h X

m
= 0,1× 72 + 0,025× 160 = 11,2 gam. 

(Đáp án A)
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Chú ý: V n có th  quy h n h p X v  hai ch t (FeO và Feẫ ể ỗ ợ ề ấ 3O4) ho c (Fe và FeO), ặ
ho c (Fe và Feặ 3O4) nh ng vi c gi i tr  nên ph c t p h n (c  th  là ta ph i đ t n s  ư ệ ả ở ứ ạ ơ ụ ể ả ặ ẩ ố
mol m i ch t, l p h  ph ng trình, gi i h  ph ng trình hai n s ).ỗ ấ ậ ệ ươ ả ệ ươ ẩ ố

• Quy h n h p X v  m t ch t là Feỗ ợ ề ộ ấ xOy:
FexOy + (6x−2y)HNO3  →  Fe(NO3)3  + (3x−2y) NO2 + (3x−y)H2O

0,1

3x 2y−
←  0,1 mol. 

⇒ Fe

8,4 0,1.x
n

56 3x 2y
= =

−
→ 

x 6

y 7
= mol 

V y công th c quy đ i là Feậ ứ ổ 6O7 (M = 448) và

6 7Fe O

0,1
n

3 6 2 7
=

× − ×
= 0,025 mol.

⇒ mX = 0,025× 448 = 11,2 gam.

Nh n xétậ : Quy đ i h n h p g m Fe, FeO, Feổ ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 v  h n h p hai ch t là FeO, Feề ỗ ợ ấ 2O3 là đ n gi n nh t.ơ ả ấ
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Ví d  2:ụ  Hòa tan h t m gam h n h p X g m FeO, Feế ỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 b ng HNOằ 3 đ c ặ
nóng thu đ c 4,48 lít khíượ  NO2 (đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c ạ ị ả ứ ượ
145,2 gam mu i khan giá tr  c a m làố ị ủ

A. 35,7 gam. B. 46,4 gam. C. 15,8 gam. D. 77,7 gam.b

gi i ả

Quy h n h p X v  h n h p hai ch t FeO và Feỗ ợ ề ỗ ợ ấ 2O3 ta có
FeO + 4HNO3  →  Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

 0,2 mol  ←  0,2 mol ←  0,2 mol
Fe2O3 + 6HNO3  → 2Fe(NO3)3 + 3H2O
0,2 mol ← 0,4 mol

3 3Fe(NO )

145,2
n

242
= = 0,6 mol.

⇒ mX = 0,2× (72 + 160) = 46,4 gam. 

(Đáp án B)
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Ví d  3:ụ  Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam h n h p X g m Fe, FeO, Feỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4 b ng Hằ 2SO4 đ c nóng thu ặ
đ c ượ dung d ch Y và 8,96 lít khí SOị 2 (đktc).

a) Tính ph n trăm kh i l ng oxi trong h n h p X.ầ ố ượ ỗ ợ

A. 40,24%. B. 30,7%. C. 20,97%. D. 37,5%.

b) Tính kh i l ng mu i trong dung d ch Y.ố ượ ố ị

A. 160 gam. B.140 gam. C. 120 gam. D. 100 gam.

Quy h n h p X v  hai ch t FeO, Feỗ ợ ề ấ 2O3, ta có 

2 4 2 4 3 2 2

2 3 2 4 2 4 3 2

2FeO 4H SO Fe (SO ) SO 4H O

0,8 0,4 0,4 mol
49,6 gam

Fe O 3H SO Fe (SO ) 3H O

0,05 0,05 mol

 + → + +
 ¬ ¬


+ → +
− → −

2 3Fe Om = 49,6 − 0,8× 72 = −8 gam   ↔  (−0,05 mol)⇒ 

⇒ nO (X) = 0,8 + 3× (−0,05) = 0,65 mol.

V y:       a) ậ
O

0,65 16 100
%m

49,9

× ×= = 20,97%. 

= [0,4 + (-0,05)]× 400 = 140 gam. 2 4 3Fe (SO )mb)
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Ví d  4:ụ  Đ  kh  hoàn toàn 3,04 gam h n h p X g mể ử ỗ ợ ồ  FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì c n ầ
0,05 mol H2. M t khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam h n h p X trong dung d ch ặ ỗ ợ ị
H2SO4 đ c nóng thì thu đ c th  tích khí SOặ ượ ể 2 (s n ph m kh  duy nh t  đktc) là.ả ẩ ử ấ ở

A. 224 ml. B. 448 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.

gi i ả
Quy h n h p X v  h n h p hai ch t FeO và Feỗ ợ ề ỗ ợ ấ 2O3 v i s  mol là x, y, ta có:ớ ố

FeO  +  H2                  Fe  +  H2O
   x         y

ot→

Fe2O3  +  3H2                  2Fe  +  3H2O
 x              3y

ot→

x 3y 0,05

72x 160y 3,04

+ =
 + =

→ 
x 0,02 mol

y 0,01 mol

=
 =

2FeO  +  4H2SO4   →   Fe2(SO4)3  +  SO2  +  4H2O
 0,02   →   0,01 mol

V y:ậ  
2SOV = 0,01× 22,4 = 0,224 lít  (hay 224 ml). 

a
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Ví d  5: ụ Nung m gam b t s t trong oxi, thu đ c 3 gam h n h p ch t r n X. Hòa ộ ắ ượ ỗ ợ ấ ắ
tan h t h n h p X trong dung d ch HNOế ỗ ợ ị 3 (d ) thoát ra 0,56 lít NO (  đktc) (là s n ư ở ả
ph m kh  duy nh t). Giá tr  c a m làẩ ử ấ ị ủ
          A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam.

gi i ả Quy h n h p ch t r n X v  hai ch t Fe, Feỗ ợ ấ ắ ề ấ 2O3:
Fe + 4HNO3  →  Fe(NO3)3   +   NO  + 2H2O
0,025           ←          0,025    ←   0,025 mol

⇒ 
2 3Fe Om = 3 − 56× 0,025 = 1,6 gam 

⇒ 
2 3Fe ( trong Fe O )

1,6
m 2

160
= × = 0,02 mol 

 ⇒ mFe = 56× (0,025 + 0,02) = 2,52 gam. 

a
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Ví d  6:ụ  H n h p X g m (Fe, Feỗ ợ ồ 2O3, Fe3O4, FeO) v i s  mol m i ch t là 0,1 mol, hòa ớ ố ỗ ấ
tan h t vào dung d ch Y g m (HCl và Hế ị ồ 2SO4 loãng) d  thu đ c dung d ch Z. Nh  t  ư ượ ị ỏ ừ
t  dung d chừ ị  Cu(NO3)2 1M vào dung d ch Z cho t i khi ng ng thoát khí NO. Th  tích ị ớ ư ể
dung d ch Cu(NOị 3)2 c n dùng và th  tích khí thoát ra  đktc thu c ph ng án nào?ầ ể ở ộ ươ

A. 25 ml; 1,12 lít. B. 0,5 lít; 22,4 lít.
C. 50 ml; 2,24 lít. D. 50 ml; 1,12 lít.

gi i ả Quy h n h p 0,1 mol Feỗ ợ 2O3 và 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe3O4. 
H n h p X g m:  Feỗ ợ ồ 3O4 0,2 mol; Fe 0,1 mol + dung d ch Yị

Fe3O4 + 8H+  →  Fe2+  +  2Fe3+  +  4H2O
  0,2           →          0,2         0,4 mol
Fe  +  2H+   →   Fe2+  +  H2

↑ 
0,1          →            0,1 mol

Dung d ch Z: (Feị 2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2:
3Fe2+  +  NO3

−  +  4H+   →   3Fe3+  +  NO↑  +  2H2O
 0,3         0,1                                             0,1 mol

⇒ VNO =  0,1× 22,4 = 2,24 lít.

3 2 3
Cu( NO ) NO

1
n n

2
−= = 0,05 mol 

⇒ 
2

3 2d Cu( NO )

0,05
V

1
= = 0,05 lít  (hay 50 ml). 

c
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Ví d  7: ụ Nung 8,96 gam Fe trong không khí đ c h n h p A g mượ ỗ ợ ồ  FeO, Fe3O4, 
Fe2O3. A hòa tan v a v n trong dung d ch ch a 0,5 mol HNOừ ặ ị ứ 3, bay ra khí NO là 
s n ph m kh  duy nh t. S  mol NO bay ra là.ả ẩ ử ấ ố

A. 0,01. B. 0,04. C. 0,03. D. 0,02.

gi i ả
Fe

8,96
n 0,16

56
= = mol

Quy h n h p A g mỗ ợ ồ  (FeO, Fe3O4, Fe2O3) thành h n h pỗ ợ  (FeO, Fe2O3) ta có ph ng ươ
trình:

2Fe  +  O2  →  2FeO
  x           →             x
4Fe  +  3O2   →  2Fe2O3

  y              →             y/2
3FeO  + 10HNO3  →  3Fe(NO3)3  +  NO +  2H2O

       x    →    10x/3      →                            x/3
Fe2O3  +  6HNO3 →  2Fe(NO3)3  +  3H2O
   y/2       →  3y

H  ph ng trình:ệ ươ x y 0,16

10x
3y 0,5

3

+ =

 + =

⇒ 
x 0,06 mol

y 0,1 mol

=
 =

NO

0,06
n 0,02

3
= = mol 

d
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Ph ng pháp 9ươ

CÁC Đ I L NG  D NG KHÁI QUÁTẠ ƯỢ Ở Ạ

Trong các đ  ki m tra và thi tuy n sinh theo ph ng pháp tr c nghi m chúng ta th y ề ể ể ươ ắ ệ ấ
r ng s  l ng câu h i và bài t p khá nhi u và đa d ng bao trùm toàn b  ch ng trình ằ ố ượ ỏ ậ ề ạ ộ ươ
hóa h c ph  thông. R t nhi u các ph ng pháp, các d ng bài đã đ c b n đ c bi t ọ ổ ấ ề ươ ạ ượ ạ ọ ế
đ n. Sau đây là m t s  ví d  v  d ng bài tìm m i liên h  khái quát gi a các đ i l ng ế ộ ố ụ ề ạ ố ệ ữ ạ ượ
th ng xu t hi n trong trong các đ  thi tuy n sinh đ i h c.ườ ấ ệ ề ể ạ ọ
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Ví d  1:ụ  (Câu 11 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Cho t  t  dung d ch ch a a mol HCl vào dung d ch ch a b mol Naừ ừ ị ứ ị ứ 2CO3 đ ng th i ồ ờ
khu y đ u, thu đ c V lít khí (  đktc) và dung d ch X. Khi cho d  n c vôi trong vào ấ ề ượ ở ị ư ướ
dung d ch X th y có xu t hi n k t t a. Bi u th c liên h  gi a V v i a, b làị ấ ấ ệ ế ủ ể ứ ệ ữ ớ

A. V = 22,4(a − b).B. V = 11,2(a − b).
C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).

gi iả

Cho t  t  dung d ch HCl vào dung d ch Naừ ừ ị ị 2CO3 ta có ph ng trươ ình:
HCl   +   Na2CO3   →  NaHCO3  +  NaCl (1)
   b   ←    b   →     b mol
HCl   +   NaHCO3  →   NaCl  +  CO2

↑  +  H2O (2)
              (a − b)    →  (a − b) mol
Dung d ch X ch a NaHCOị ứ 3 d  do đó HCl tham gia ph n ng h t,ư ả ứ ế

NaHCO3  +  Ca(OH)2 dư   →   CaCO3↓  +  NaOH  +  H2O
V y:ậ V = 22,4(a − b). 

a
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Ví d  2:ụ  (Câu 13 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Clo hoá PVC thu đ c m t polime ch a 63,96% clo v  kh i l ng, trung bình 1 ượ ộ ứ ề ố ượ
phân t  clo ph n ng v i k m t xích trong m ch PVC. Giá tr  c a k làử ả ứ ớ ắ ạ ị ủ

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

gi iả  M t phân t  Clo ph n ng v i k m t xích trong m ch PVC theo ph ng trình:ộ ử ả ứ ớ ắ ạ ươ

2

n

CH CH
|

Cl

− − − 
 ÷ ÷ 

+   kCl2 o
xt

t
→ 2

kn k

CH CH CH CH
| | |

Cl Cl Cl−

− − − − − −   
 ÷  ÷ ÷ ÷   

Do: %mCl = 63,96% 
⇒ %mC,H còn l iạ  = 36,04%.

V yậ  
35,5 (n k) 35,5 2 k

27 (n k) 26 k

× − + × ×
× − + ×

= 63,96

36,04

⇒ 
n

k
= 3. 

a
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Ví d  3:ụ  (Câu 21 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Tr n dung d ch ch a a mol AlClộ ị ứ 3 v i dung d ch ch a b mol NaOH. Đ  thu đ c k t ớ ị ứ ể ượ ế
t a thủ ì c n có t  lầ ỉ ệ

A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4.
 C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.

Tr n a mol AlClộ 3 v i b mol NaOH đ  thu đ c kớ ể ượ t t a thìế ủgi iả  

3

3 2 2
3

2 2

Al3 3OH Al(OH)

Al(OH) OH AlO 2H O

Al 4OH AlO 2H O

a 4 mol

+ −
↓

− −

+ − −

 + →+ 
+ → +

+ → +

Đ  k t t a tan hoàn toàn thể ế ủ ì
3

OH

Al

n

n

−

+

≥  4   →
b

a
≥  4 

V y đ  có k t t a thậ ể ế ủ ì
b

a
< 4

d
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Ví d  4:ụ  (Câu 37 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Đ t cháy hoàn toàn a mol axit h u c  Y đ c 2a mol COố ữ ơ ượ 2. M t khác, đ  trung hòa ặ ể
a mol Y c n v a đ  2a mol NaOH. Công th c c u t o thu g n c a Y làầ ừ ủ ứ ấ ạ ọ ủ

A. HOOC−CH2−CH2−COOH. B. C2H5−COOH.
C. CH3−COOH. D. HOOC−COOH.

gi i ả

- Đ t a mol axit h u c  Y đ c 2a mol COố ữ ơ ượ 2 → axit h u c  Y có hai nguyên t  C ữ ơ ử
trong phân t .ử
- Trung hòa a mol axit h u c  Y c n dùng đ  2a mol NaOH ữ ơ ầ ủ → axit h u c  Y có 2 ữ ơ
nhóm ch c cacboxyl (ứ −COOH).
⇒ Công th c c u t o thu g n c a Y là HOOCứ ấ ạ ọ ủ −COOH

d
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Ví d  5:ụ  (Câu 39 - Mã đ  182 - Kh i A - TSĐH 2007ề ố )

Dung d ch HCl và dung d ch CHị ị 3COOH có cùng n ng đ  mol/l, pH c a hai dung d ch ồ ộ ủ ị
t ng ng là x và y. Quan h  gi a x và y là (gi  thi t, c  100 phân t  CHươ ứ ệ ữ ả ế ứ ử 3COOH thì có 
1 phân t  ử đi n li)ệ

A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x − 2. D. y = x + 2.

gi i ả
pHHCl = x           →    [H+]HCl = 10−x

3CH COOHpH y= → 
3

y
CH COOH[H ] 10+ −=

Ta có: HCl   →   H+  +  Cl−

 10−x    ←    10−x (M)
CH3COOH   H+  +  CH3COO−

  100.10−y     ←   10−y (M).
M t khác:ặ [HCl] = [CH3COOH]
⇒ 10−x = 100.10−y     →     y = x + 2. 

d
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Ví d  7:ụ  (Câu 32 - Mã đ  285 - Kh i B - TSĐH 2007ề ố )
Đi n phân dung d ch ch a a mol CuSOệ ị ứ 4 và b mol NaCl (v i đi n c c tr , có màng ớ ệ ự ơ
ngăn x p). Đ  dung d ch sau đi n phân làm phenolphtalein chuy n sang màu h ng thì ố ể ị ệ ể ồ
đi u ki n c a a và b là (bi t ion SO42ề ệ ủ ế − không b  đi n phân trong dung d ch)ị ệ ị

A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. 2b = a.
gi i ả

Ph ng trươ ình đi n phân dung d chệ ị
  CuSO4  +  2NaCl                            Cu↓  +  Cl2↑  +  Na2SO4           (1)
     a      →    2a mol

®pdd→

Dung d ch sau đi n phân làm phenolphtalein chuy n sang m u h ng ị ệ ể ầ ồ → sau ph n ng (1) ả ứ
thì dung d ch NaCl còn d  và ti p t c b  đi n phân theo ph ng trìnhị ư ế ụ ị ệ ươ

2NaCl  +  2H2O   2NaOH  +  H2  +  Cl2                  (2)
®pdd

mµng ng¨n
→

V y:ậ b > 2a 
Chú ý: T ng t  cũng câu h i trên chúng ta có th  h iươ ự ỏ ể ỏ :

+ Đ  dung d ch sau đi n phân có môi tr ng axit thể ị ệ ườ ì đi u ki n c a a và b là.ề ệ ủ
A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. a = 2b.

+ Đ  dung d ch sau đi n phân có kh  năng hể ị ệ ả òa tan k t t a Al(OH)ế ủ 3 thì đi u ki n c a a, b làề ệ ủ
A. b > 2a. B. b < 2a. C. b ≠  2a. D. b ≥  2a.

c

c
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Ví d  8:ụ  Đ t cháy hoàn toàn a mol m t anđehit X (m ch h ) t o ra b mol COố ộ ạ ở ạ 2 và c mol 
H2O (bi t b = a + c). ế Trong ph n ng tráng g ng, m t phân t  X ch  cho 2 electron. X ả ứ ươ ộ ử ỉ
thu c dộ ãy đ ng đ ng anđehitồ ẳ
    A. no, đ n ch c.ơ ứ B. không no có hai n i đôi, đ n ch c.ố ơ ứ
    C. không no có m t n i đôi, đ n ch c.ộ ố ơ ứ D. no, hai ch cứ .

gi i ả

Trong ph n ng tráng g ng m t anđehit X ch  cho 2e ả ứ ươ ộ ỉ → X là anđehit đ n ch c b i vơ ứ ở ì:
1

RCHO
+

→ 
3

4RCOONH
+

trong đó: C+1 − 2e  →  C+3.

Đ t công th c phân t  c a anđehit đ n ch c X là Cặ ứ ử ủ ơ ứ xHyO ta có ph ng trươ ình

CxHyO  + 2

y 1
x O

4 2
 + − ÷ 

→   xCO2  + 
y

2 H2O

 a                        →                      a.x  → 
a.y

2
mol

(b mol)    (c mol) Ta có: b = a + c   →   ax = a + 
a.y

2
→   y = 2x − 2.

Công th c t ng quát c a anđehit đ n ch c X là Cứ ổ ủ ơ ứ xH2x−2O có d ng Cạ x−1H2(x−1)−1CHO là anđehit không no có m t ộ
liên k t đôi, đ n ch c. ế ơ ứ

c
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Ví d  9:ụ  Công th c phân t  c a m t ancol A là Cứ ử ủ ộ nHmOx. Đ  chể o A là ancol no 
thì m ph i có giá trả ị

A. m = 2n. B. m = 2n + 2.
C. m = 2n − 1. D. m = 2n + 1.

gi i ả

Theo ph ng pháp đ ng nh t h  s : Công th c t ng quát c a ancol ươ ồ ấ ệ ố ứ ổ ủ
no là : CnH2n+2-x(OH)x hay CnH2n+2Ox. V y m = 2n+2.ậ

b

Ví d  10:ụ  H i t  l  th  tích COỏ ỷ ệ ể 2 và h i n c (T) bi n đ i trong kho ng nào khi ơ ướ ế ổ ả
đ t cháy hoàn toàn các ankin.ố

A. 1 < T ≤  2. B. 1 ≤  T < 1,5.
C. 0,5 < T ≤  1. D. 1 < T < 1,5.

gi i ả
CnH2n-2   →   nCO2  +  (n − 1)H2O     Đi u ki n: n ề ệ ≥  2 và n ∈ N.

2

2

CO

H O

n

n
T = = 

n 1
.

1n 1 1
n

=
− −

V i m i n ớ ọ ≥  2  →  T > 1; m t khác n tăng  ặ →  T gi m.ả
⇒ n = 2     →    T = 2 là giá tr  l n nh t.ị ớ ấ

V y: 1 < T ậ ≤  2. 

a
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Ví d  11:ụ  Đ t cháy 1 mol aminoaxitố   NH2−(CH2)n−COOH ph i c n s  mol Oả ầ ố 2 

2n 3
.

2

+
A B C D 

6n 3
.

2

+ 6n 3
.

4

+ 2n 3
.

4

+
C

Ví d  12ụ : M t dung d ch h n h p ch a a mol NaAlOộ ị ỗ ợ ứ 2 và a mol NaOH tác d ng ụ
v i m t dung d ch ch a bớ ộ ị ứ  mol HCl. Đi u ki n đ  thu đ c k t t a sau ph n ng ề ệ ể ượ ế ủ ả ứ
là

A. a = b. B. a = 2b. C. b = 5a. D. a < b < 5a.Ph ng trươ ình ph n ng:ả ứ
NaOH  +  HCl   →   NaCl  +  H2O (1)
a mol  →  a mol
NaAlO2  +  HCl  +  H2O   →   Al(OH)3↓  +  NaCl (2)
Al(OH)3  +  3HCl   →  AlCl3  +  3H2O (3)
NaAlO2  +  4HCl   →   AlCl3  +  NaCl  +  2H2O (4)
a mol   →   4a mol

Đi u ki n đ  không có k t t a khi ề ệ ể ế ủ nHCl ≥                   + nNaOH = 5a. 
V y suy ra đi u ki n đ  có k t t a:ậ ề ệ ể ế ủ

nNaOH < nHCl < + nNaOH ⇒ a < b < 5a. 

2NaAlO4n
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Ví d  13:ụ  Dung d ch ch a a mol NaOH tác d ng v i dung d ch ch a b mol Hị ứ ụ ớ ị ứ 3PO4 

sinh ra h n h p Naỗ ợ 2HPO4 + Na3PO4. T  sỉ ố
a

b
là

A. 1 <
a

b < 2. B. 
a

b
≥  3. B. c. 2 < 

a

b
< 3 

a

b
≥  1 C

Ví d  14:ụ  H n h p X g m Na và Al.ỗ ợ ồ

- Thí nghi m 1: N u cho m gam X tác d ng v i Hệ ế ụ ớ 2O d  thư ì thu đ c Vượ 1 lít H2.

- Thí nghi m 2: n u cho m gam X tác d ng v i dung d ch NaOH d  thệ ế ụ ớ ị ư ì thu đ c Vượ 2 lít H2.

Các khí đo  cùng đi u ki n. Quan hở ề ệ ệ gi a Vữ 1 và V2 là

A. V1 = V2. B. V1 > V2. C. V1 < V2. D. V1 ≤  V2. 
d

Ví d  15:ụ  M t bình kín ch a V lít NHộ ứ 3 và V′  lít O2  cùng đi u ki n. Nung nóng ở ề ệ
bình có xúc tác NH3 chuy n h t thành NO, sau đó NO chuy n h t thànhể ế ể ế  NO2. NO2 
và l ngượ  O2 còn l i trong bình h p th  v a v n h t trong n c thành dung d chạ ấ ụ ừ ặ ế ướ ị  
HNO3. T  s   ỷ ố             là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

V
V

′

b
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Ví d  17:ụ  H n h p X có m t s  ankan. Đ t cháy 0,05 mol h n h p X thu đ c a mol ỗ ợ ộ ố ố ỗ ợ ượ
CO2 và b mol H2O. K t lu n nào sau đây là đúng?ế ậ

A. a = b. B. a = b − 0,02.
C. a = b − 0,05. D. a = b − 0,07.c
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Ph ng pháp 10ươ
T  CH N L NG CH TỰ Ọ ƯỢ Ấ

Trong m t s  câu h i và bài t p tr c nghi m chúng ta có th  g p m t s  tr ng h p ộ ố ỏ ậ ắ ệ ể ặ ố ố ườ ợ
đ c bi t sau:ặ ệ
- Có m t s  bài toán t ng nh  thi u d  ki n gây b  t c cho vi c tính toán.ộ ố ưở ư ế ự ệ ế ắ ệ
- Có m t s  bài toán ng i ta cho  d i d ng giá tr  t ng quát nh  a gam, V lít, n mol ộ ố ườ ở ướ ạ ị ổ ư
ho c cho t  l  th  tích ho c t  l  s  mol các ch t... ặ ỉ ệ ể ặ ỉ ệ ố ấ
Nh  v y k t qu  gi i bài toán không ph  thu c vào ch t đã cho. Trong các tr ng h p ư ậ ế ả ả ụ ộ ấ ườ ợ
trên t t nh t ta t  ch n m t giá tr  nh  th  nào đ  cho vi c gi i bài toán tr  thành đ n ố ấ ự ọ ộ ị ư ế ể ệ ả ở ơ
gi n nh t.ả ấ
Cách 1: Ch n m t mol nguyên t , phân t  ho c m t mol h n h p các ch t ph n ng.ọ ộ ử ử ặ ộ ỗ ợ ấ ả ứ
Cách 2: Ch n đúng t  l  l ng ch t trong đ u bài đã cho.ọ ỉ ệ ượ ấ ầ
Cách 3: Ch n cho thông s  m t giá tr  phù h p đ  chuy n phân s  ph c t p v  s  đ n ọ ố ộ ị ợ ể ể ố ứ ạ ề ố ơ
gi n đ  tính toán.ả ể
Sau đây là m t s  ví d  đi n hình:ộ ố ụ ể
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Cách 1: CH N 1 MOL CH T HO C H N H P CH T PH N NGỌ Ấ Ặ Ỗ Ợ Ấ Ả Ứ

Ví d  1:ụ  Hoà tan m t mu i cacbonat kim lo i M hóa tr  n b ng m t ộ ố ạ ị ằ ộ l ng ượ
v a đ  dung d ch Hừ ủ ị 2SO4 9,8% ta thu đ c dung d chượ ị  mu i sunfat 14,18%. M là ố
kim lo i gì?ạ

A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Zn.

gi i ả Ch n 1 mol mu i Mọ ố 2(CO3)n.

           M2(CO3)n        +       nH2SO4    →    M2(SO4)n   +   nCO2
↑   +   nH2O

C  (2M + 60n) gam  ứ → 98n gam    →   (2M + 96n) gam

2 4dd H SO

98n 100
m 1000n gam

9,8

×= =

2 3 n 2 4 2M (CO ) dd H SO COm m m m= + −dd muèi

 = 2M + 60n + 1000.n − 44.n = (2M + 1016.n) gam.

( )+ ×
= =

+dd muèi

2M 96 100
C% 14,18

2M 1016n

⇒ M = 28.n    → n = 2 ;  M = 56 là phù h p v y M là Fe.ợ ậ  

b



Ánh Sao_ĐHBKHN T ng h p Các Ph ng pháp gi i Nhanh Hóa H c Tr c Nghi mổ ợ ươ ả ọ ắ ệ140

Ví d  2:ụ  Cho dung d ch axit axetic có n ng đ  x% tác d ng v a đ  v i dung ị ồ ộ ụ ừ ủ ớ
d ch NaOH 10% thị ì thu đ c dung d ch mu i có n ng đ  10,25%. V y x có giá ượ ị ố ồ ộ ậ
tr  nào sau đây?ị

A. 20%. B. 16%. C. 15%. D.13%.

gi i ả Xét 1 mol CH3COOH:

CH3COOH  +  NaOH   →   CH3COONa  +  H2O

    60 gam  →  40 gam      →        82 gam

3dd CH COOH

60 100
m gam

x

×=

ddNaOH

40 100
m 400 gam

10

×= =

60 100 82 100
m 400

x 10,25

× ×= + =dd muèi gam

⇒         x = 15%. 

c
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Ví d  3:ụ  (Câu 1 - Mã đ  231 - Kh i A - TSCĐ 2007ề ố )

Khi hòa tan hiđroxit kim lo i M(OH)ạ 2 b ng m t l ng v a đ  dung d ch Hằ ộ ượ ừ ủ ị 2SO4 20% 
thu đ c dung d ch mu i trung hoà có n ng đ  27,21%. Kim lo i M làượ ị ố ồ ộ ạ

A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg.a
Ví d  4:ụ  H n h p X g mỗ ợ ồ  N2 và có H2 có t  kh i h i so v i Hỉ ố ơ ớ 2 b ng 3,6. Sau khi ti n ằ ế
hành ph n ng t ng h p đ c h n h p Y có t  kh i h i so v i Hả ứ ổ ợ ượ ỗ ợ ỉ ố ơ ớ 2 b ng 4. Hi u su t ằ ệ ấ
ph n ng t ng h p làả ứ ổ ợ
        A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.d
Ví d  5:ụ  H n h p A g m m t Anken và hiđro có t  kh i so v i Hỗ ợ ồ ộ ỉ ố ớ 2 b ng 6,4. Cho A đi ằ
qua niken nung nóng đ c h n h p B có t  kh i so v i Hượ ỗ ợ ỉ ố ớ 2 b ng 8 (gi  thi t hi u su t ằ ả ế ệ ấ
ph n ng x y ra là 100%). Công th c phân t  c a anken làả ứ ả ứ ử ủ

A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10
c

Ví d  6:ụ  Oxi hóa C2H5OH b ng CuO nung nóng, thu đ c h n h p ch t l ng g m CHằ ượ ỗ ợ ấ ỏ ồ 3CHO, C2H5OH d  và ư
H2O có  = 40 đvC. Hi u su t ph n ng oxi hóa làệ ấ ả ứ

        A. 25%.            B. 35%. C. 45%. D. 55%.

Ví d  10:ụ  (Câu 48 - Mã đ  182 - kh i A - TSĐH 2007ề ố )

H n h p g m hiđrocacbon X và oxi có t  l  s  mol t ng ng là 1:10. Đ t cháy hoàn toàn h n h p trên thu đ c ỗ ợ ồ ỉ ệ ố ươ ứ ố ỗ ợ ượ
h n h p khí Y. Cho ỗ ợ Y qua dung d chị  H2SO4 đ c, thu đ c h n h p khí Z có t  kh i đ i v i hiđro b ng 19. Công ặ ượ ỗ ợ ỉ ố ố ớ ằ
th c phân t  c a X làứ ử ủ

A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4.
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Cách 2: CH N ĐÚNG T  L  L NG CH T TRONG Đ U BÀI ĐÃ CHOỌ Ỉ Ệ ƯỢ Ấ Ầ

Ví d  ụ 8: (Câu 48 - Mã đ  182 - kh i A - TSĐH 2007ề ố )

H n h p g m hiđrocacbon X và oxi có t  l  s  mol t ng ng là 1:10. Đ t cháy hoàn ỗ ợ ồ ỉ ệ ố ươ ứ ố
toàn h n h p trên thu đ c h n h p khí Y. Cho ỗ ợ ượ ỗ ợ Y qua dung d chị  H2SO4 đ c, thu đ c ặ ượ
h n h p khí Z có t  kh i đ i v i hiđro b ng 19. Công th c phân t  c a X làỗ ợ ỉ ố ố ớ ằ ứ ử ủ

A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4.c
Ví d  11:ụ  A là h n h p g m m t s  hiđrocacbon  th  khí, B là không khí. Tr n A ỗ ợ ồ ộ ố ở ể ộ
v i B  cùng nhi t đ  áp su t theo t  l  th  tích (1:15) đ c h n h p khí D. Cho D ớ ở ệ ộ ấ ỉ ệ ể ượ ỗ ợ
vào bình kín dung tích không đ i V. Nhi t đ  và áp su t trong bình làổ ệ ộ ấ  toC và p atm. 
Sau khi đ t cháy A trong bố ình ch  có Nỉ 2, CO2 và h i n c v i  đ a bơ ướ ớ ư ình v  tề oC. Áp 
su t trong bình sau khi đ t là pấ ố 1 có giá tr  làị

A B. p1 = p. C. D. 1

47
p p.

48
=

1

16
p p.

17
= 1

3
p p.

5
=a
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Cách 3: CH N GIÁ TR  CHO THÔNG SỌ Ị Ố

Ví d  12:ụ  Đ t cháy hoàn toàn a gam h n h p X hai hiđrocacbon A, B thu đ c ố ỗ ợ ượ
132.a

41
gam CO2 và 2

45a
gam H O

41
. N u thêm vào h n h p X m t n a l ng A có trong ế ỗ ợ ộ ử ượ

h n ỗ

h p X r i đ t cháy hoàn toàn thợ ồ ố ì thu đ c ượ
2

165a
gam CO

41
và 2

60,75a
gam H O

41
 Bi t A, B không làm m t m u n c Brế ấ ầ ướ 2. 

a) Công th c phân t  c a A làứ ử ủ

A. C2H2. B. C2H6. C. C6H12.D. C6H14.

b) Công th c phân t  c a B làứ ử ủ

A. C2H2. B. C6H6. C. C4H4. D. C8H8.

c) Ph n trăm s  mol c a A, B trong h n h p X là.ầ ố ủ ỗ ợ
A. 60%; 40%. B. 25%; 75%.

C. 50%; 50%. D. 30%; 70%.

d

c

b
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gi iả a) Ch n a = 41 gam. ọ

Đ t X   ố → 
2CO

132
n 3 mol

44
= = và 

2H O

45
n 2,5 mol

18
= =

Đ t ố
1

X A
2

 + ÷ 
→ 

2CO

165
n 3,75 mol

44
= = và 

2H O

60,75
n 3,375 mol

18
= =

Đ t ố
1

A
2

thu đ c (3,75 ượ − 3) = 0,75 mol CO2 và  (3,375 − 2,5) = 0,875 mol H2O.

Đ t cháy A thu đ cố ượ  
2COn 1,5 mol= và 

2H On 1,75 mol=

vì 2 2H O COn n> →   A thu c lo i ankan, do đó:ộ ạ

( )n 2n 2 2 2 2

3n 1
C H O nCO n 1 H O

2+
++ → + +

⇒ 2

2

CO

H O

n n 1,5

n n 1 1,75
= =

+
→   n = 6   →   A là C6H14

(Đáp án D)
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b) Đ t B thu đ c (3 ố ượ − 1,5) = 1,5 mol CO2 và (2,5 − 1,75) = 0,75 mol H2O 

Nh  v yư ậ  

C

H

n 1,5 1

n 0,75 2 1
= =

×
→  công th c t ng quát c a B là (CH)ứ ổ ủ n vì X không làm 
m t m u n c Brom nên B thu c aren  ấ ầ ướ ộ →  B là C6H6. 

(Đáp án B)

c) Vì A, B có cùng s  nguyênố  t  C (6C) mà l ng COử ượ 2 do A, B t o ra b ng ạ ằ
nhau (1,5 mol) → nA = nB.

⇒ %nA  =  %nB  =  50%. 

(Đáp án C)
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Ví d  13:ụ  Tr n a gam h n h p X g m 2 hiđrocacbon Cộ ỗ ợ ồ 6H14 và C6H6 theo t  l  s  mol ỉ ệ ố

(1:1) v i m gam m t hiđrocacbon D r i đ t cháy hoàn toàn thớ ộ ồ ố ì thu đ c ượ 2

275a
gam CO

82

và 
94,5a

82
gam H2O.

a) D thu c lo i hiđrocacbon nàoộ ạ

A. CnH2n+2. B. CmH2m−2. C. CnH2n.D. CnHn.

b) Giá tr  m làị  

A. 2,75 gam. B. 3,75 gam. C. 5 gam. D. 3,5 gam.

gi iả a) Ch n a = 82 gamọ
Đ t X và m gam ố D (CxHy) ta có:

2

2

CO

H O

275
n 6,25 mol

44
94,5

n 5,25 mol
18

 = =

 = =

C6H14   + 
19

2
O2   →   6CO2   +  7H2O

O2   →   6CO2   +  3H2OC6H6    + 
15

2
Đ t D:ố x y 2 2 2

y y
C H x O xCO H O

4 2
 + + → + ÷ 
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Đ t ặ
6 14 6 6C H C Hn n b mol= =

ta có: 86b + 78b = 82 ⇒   b = 0,5 mol.

Đ t 82 gam h n h p X thu đ c:ố ỗ ợ ượ ( )
2COn 0,5 6 6 6 mol= × + =

( )
2H On 0,5 7 3 5 mol= × + =

⇒ Đ t cháy m gam D thu đ c:ố ượ
2COn 6,25 6 0,25 mol= − =

2H On 5,25 5 0,25 mol= − =

Do 
2 2CO H On n= →  D thu c Cộ nH2n. (Đáp án C)

b) mD = mC + mH  =  0,25× (12 + 2)  =  3,5 gam. 

(Đáp án D)
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Ví d  14:ụ  X là h p kim g mợ ồ  (Fe, C, Fe3C), trong đó hàm l ng t ng c ng c a Fe là ượ ổ ộ ủ
96%, hàm l ng C đ n ch t là 3,1%, hàm l ng Feượ ơ ấ ượ 3C là a%. Giá tr  a làị

A. 10,5. B. 13,5. C. 14,5. D. 16.

gi iả

Xét 100 gam h n h p X ta có mỗ ợ C = 3,1 gam, và s  gam Fe t ng c ng là 96 gam.ố ổ ộ

⇒ ( )3C trong Fe C

12a
m 100 96 3,1

180
= − − =

⇒ a = 13,5

(Đáp án B)



Ánh Sao_ĐHBKHN T ng h p Các Ph ng pháp gi i Nhanh Hóa H c Tr c Nghi mổ ợ ươ ả ọ ắ ệ149

Ví d  15:ụ  Nung m gam đá X ch a 80% kh i l ng gam CaCOứ ố ượ 3 (ph n còn l i là t p ầ ạ ạ
ch t tr ) m t th i gian thu đ c ch t r n Y ch a 45,65 % CaO. Tính hi u su t ấ ơ ộ ờ ượ ấ ắ ứ ệ ấ
phân h y CaCOủ 3. 

A. 50%. B. 75%. C. 80%. D. 70%.

gi iả

Ch n mọ X = 100 gam  →   và kh i l ng t p ch t b ng 20 gam.ố ượ ạ ấ ằ

CaCO3        → CaO      +      CO2 (hi u su t = h)ệ ấ

Ph ng trình:ươ 100 gam  →  56 gam         44 gam

Ph n ng:ả ứ 80 gam     → 
56.80

.h
100

44.80
.h

100

Kh i l ng ch t r n còn l i sau khi nung làố ượ ấ ắ ạ
2X CO

44.80.h
m m 100

100
− = −

⇒ 

⇒ 

56 80 45,65 44 80 h
h 100

100 100 100

× × × × = × − ÷ 

h = 0,75  →  hi u su t ph n ng b ng 75%. ệ ấ ả ứ ằ
(Đáp án B)



Ánh Sao_ĐHBKHN T ng h p Các Ph ng pháp gi i Nhanh Hóa H c Tr c Nghi mổ ợ ươ ả ọ ắ ệ150

Cách khác 

Ch n mọ X = 100 gam  →   và kh i l ng t p ch t b ng 20 gam.ố ượ ạ ấ ằ

CaCO3        → CaO      +      CO2    (hi u su t = h)ệ ấ

Ph ng trình:ươ 0,8     →         0,8

Ph n ng:ả ứ   x     →            x
Sau ph n ng   0,8 – x                        xả ứ

m ch t r n sau ph n ng ấ ắ ả ư = (0,8 – x ) .100 + 56x + 20 = 100 – 44x 

% CaO =  m CaO  = 56x 
56x , 100 

100 – 44x
= 45,65 Gi i ra có x = 0.6ả

V y H = 75% ậ
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